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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì nhu cầu vốn đối với doanh nghiệp càng 

trở nên quan trọng và ngày càng được các công ty quan tâm. Một doanh nghiệp muốn 

hoạt động thì không thể không có vốn. Vốn của doanh nghiệp nói chung và vốn lưu 

động nói riêng có mặt trong mọi khâu hoạt động của doanh nghiệp từ: dự trữ, sản xuất 

đến lưu thông. Vốn lưu động giúp cho doanh nghiệp tồn tại và hoạt động một cách 

hiệu quả nhất. Chính vì vậy, vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng, là sự sống của các 

doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn đóng vai trò quan trọng trong phân tích 

hoạt động kinh doanh nhằm đánh giá trình độ sử dụng vốn của doanh nghiệp để đạt 

được kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Đồng thời trên cơ sở đó cung cấp các 

thông tin hữu  ch cho các đối tượng quan tâm như: các nhà đầu tư, các t  chức tín 

dụng,… nhận biết tình hình tài chính thực tế để có quyết định đầu tư hiệu quả. 

Chính vì tầm quan trọng của vốn lưu động trong quá trình hoạt động sản xuất 

 inh doanh như vậy nên nếu không chú trọng tới quản trị vốn, doanh nghiệp sẽ gặp 

 hó  hăn trong việc duy trì và mở rộng sản xuất  inh doanh. Do đó việc phân tích và 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một vấn đề rất quan trọng giúp doanh nghiệp đứng 

vững và phát huy hơn nữa thế mạnh của mình. Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, em 

chọn đề tài “Nâng cao hiệu qu  sử dụng vốn lƣu động t i Công ty TNHH Xây 

dựng Quốc  hiêm” cho khóa luận tốt nghiệp. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu nhằm phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của công ty 

TNHH Xây dựng Quốc Chiêm trong những năm gần đây, từ đó, dựa vào kết quả đã 

đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại để rút ra những kinh nghiệm cũng như 

đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty. 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng t ng hợp nhiều phương pháp: Phương pháp phân t ch t ng hợp, 

phương pháp thống kê. Bên cạnh đó còn sử dụng các phương pháp so sánh tuyệt đối, 

tương đối và tỷ trọng để đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động và sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

4. Đối tƣợng và ph m vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và giải pháp 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Xây dựng Quốc Chiêm. 

Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH Xây dựng Quốc Chiêm. 

Thời gian nghiên cứu: Phân tích số liệu trong 3 năm 2012 đến năm 2014 



  

 

5. Bố cục khóa luận 

Kết cấu của khóa luận, ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm 3 chương: 

 hƣơng  :  ơ sở lý luận chung về vốn lƣu động và hiệu qu  sử dụng vốn lƣu 

động t i doanh nghiệp 

 hƣơng   : Thực tr ng hiệu qu  sử dụng vốn lƣu động t i công ty TNHH 

Xây dựng Quốc Chiêm 

 hƣơng    : Gi i pháp nâng cao hiệu qu  sử dụng vốn lƣu động t i công ty 

TNHH Xây dựng Quốc Chiêm. 
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  ƢƠNG 1.  Ơ SỞ L  LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƢU ĐỘNG V    ỆU 

QUẢ SỬ  ỤNG VỐN LƢU ĐỘNG TẠ   OAN  NG  ỆP 

1.1. Khái quát chung về vốn lƣu động 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm về vốn lƣu động 

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào 

muốn tồn tại và phát triển được đều cần phải có các yếu tố con người lao động, tư liệu 

lao động và đối tượng lao động. Trong các doanh nghiệp, đối tượng lao động bao gồm 

hai bộ phận: một bộ phận là những nguyên, nhiên vật liệu, phụ tùng thay thế… đang 

dự trữ chuẩn bị cho quá trình sản xuất được tiến hành nhịp nhàng, liên tục. Bộ phận 

còn lại là những nguyên vật liệu đang được chế biến trên dây truyền sản xuất (sản 

phẩm dở dang, bán thành phẩm). Hai bộ phận này biểu hiện dưới hình thái vật chất gọi 

là tài sản lưu động của doanh nghiệp trong dự trữ và sản xuất. 

Sau khi kết thúc một chu kỳ sản xuất thì toàn bộ tư liệu lao động đã chuyển hóa 

thành sản phẩm. Sau khi kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng thành phẩm được nhập kho 

chờ tiêu thụ. Mặt  hác, để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp còn cần một số 

tiền mặt trả lương công nhân và các khoản phải thu phải trả  hác… Toàn bộ thành 

phẩm chờ tiêu thụ và tiền để phục vụ cho tiêu thụ sản phẩm được gọi là tài sản lưu 

động trong lưu thông. 

Như vậy, xét về vật chất, để sản xuất  inh doanh được tiến hành liên tục, ngoài 

tài sản cố định doanh nghiệp còn cần phải có tài sản lưu động trong dự trữ, trong sản 

xuất và trong lưu thông. Trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa – tiền tệ, để hình thành 

các tài sản lưu động này các doanh nghiệp phải bỏ ra một số vốn đầu tư ban đầu nhất 

định. Vì vậy có thể nói: Vốn lưu động của doanh nghiệp là số tiền ứng trước để đầu tư, 

mua sắm tài sản lưu động trong doanh nghiệp. 

Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động nên đặc điểm vận động 

của vốn lưu động chịu sự chi phối bởi những đặc điểm của tài sản lưu động. Trong quá 

trình sản xuất kinh doanh vốn lưu động không ngừng vận động qua các giai đoạn của 

chu kỳ kinh doanh: dự trữ, sản xuất và lưu thông. Quá trình này được diễn ra liên tục 

và thường xuyên lặp lại theo chu kỳ và được gọi là quá trình tuần hoàn, chu chuyển 

của vốn lưu động. Qua mỗi giai đoạn của chu kỳ kinh doanh, vốn lưu động lại thay đ i 

hình thái biểu hiện: từ hình thái vốn tiền tệ ban đầu chuyển sang hình thái vốn vật tư 

hàng hóa dự trữ và vốn sản xuất, rồi cuối cùng lại trở về hình thái vốn tiền tệ. Tương 

ứng với một chu kỳ kinh doanh thì vốn lưu động cũng hoàn thành một vòng chu 

chuyển. 
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1.1.2. Phân lo i, kết cấu, vai trò v  dự toán vốn lƣu động 

1.1.2.1 Phân lo i vốn lƣu động 

Để quản lý, sử dụng vốn lưu động có hiệu quả cần phải tiến hành phân loại vốn 

lưu động của doanh nghiệp theo các tiêu thức  hác nhau. Thông thường có những cách 

phân loại sau đây: 

- Phân lo i theo vai trò từng lo i vốn lƣu động trong quá trình s n xuất 

kinh doanh. 

+ Vốn lưu động trong khâu dự trữ sản xuất: Bao gồm giá trị các khoản 

nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, động lực, phụ tùng thay thế, 

công cụ dụng cụ. 

+ Vốn lưu động trong khâu sản xuất: Bao gồm các khoản giá trị sản phẩm dở 

dang, bán thành phẩm, các khoản chi phí chờ kết chuyển. 

+ Vốn lưu động trong  hâu lưu thông:  ao gồm các khoản giá trị thành phẩm, 

vốn bằng tiền (kể cả vàng bạc, đá quý...); các  hoản vốn đầu tư ngắn hạn 

(đầu tư chứng khoán ngắn hạn, cho vay ngắn hạn...) các khoản thế chấp, ký 

cược, ký quỹ ngắn hạn; các khoản vốn trong thanh toán (các khoản phải 

thu, các khoản tạm ứng...). 

Cách phân loại này cho thấy vai trò và sự phân bố của vốn lưu động trong từng 

khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Từ đó có biện pháp điều chỉnh cơ cấu vốn lưu 

động hợp lý sao cho có hiệu quả sử dụng cao nhất. 

- Phân lo i theo hình thái biểu hiện. 

Theo cách này vốn lưu động có thể chia thành hai loại: 

+ Vốn vật tư, hàng hóa: Là các khoản vốn lưu động có hình thái biểu hiện 

bằng hiện vật cụ thể như nguyên, nhiên vật liệu, sản phẩm dở dang, bán 

thành phẩm, thành phẩm.... 

+ Vốn bằng tiền: Bao gồm các khoản vốn tiền tệ như tiền mặt tồn quỹ, tiền 

gửi ngân hàng, các khoản vốn trong thanh toán, các khoản đầu tư chứng 

khoán ngắn hạn.... 

Cách phân loại này giúp cho các doanh nghiệp xem xét, đánh giá mức tồn kho dự 

trữ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 

- Phân lo i theo quan hệ sở hữu. 

Theo cách này người ta chia vốn lưu động thành 2 loại: 

+ Vốn chủ sở hữu: Là số vốn lưu động thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, 

doanh nghiệp có đầy đủ các quyền chiếm hữu, sử dụng, chi phối và định 
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đoạt. Tùy theo loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác 

nhau mà vốn chủ sở hữu có nội dung cụ thể riêng như: vốn đầu tư từ ngân 

sách nhà nước; vốn do chủ doanh nghiệp tư nhân tự bỏ ra; vốn góp c  phần 

trong công ty c  phần; vốn góp từ các thành viên trong doanh nghiệp liên 

doanh; vốn tự b  sung từ lợi nhuận doanh nghiệp..... 

+ Các khoản nợ: Là các khoản vốn lưu động được hình thành từ vốn vay các 

nhân hàng thương mại hoặc các t  chức tài chính khác; vốn vay thông qua 

phát hành trái phiếu; các khoản nợ  hách hàng chưa thanh toán. Doanh 

nghiệp chỉ có quyền sử dụng trong một thời hạn nhất định. 

Cách phân loại này cho thấy kết cấu vốn lưu động của doanh nghiệp được hình 

thành bằng vốn của bản thân doanh nghiệp hay các khoản nợ. Từ đó có các quyết định 

trong huy động và quản lý, sử dụng vốn lưu động hợp lý hơn, đảm bảo an ninh tài 

chính trong sử dụng vốn của doanh nghiệp. 

- Phân lo i theo nguồn hình thành. 

Nếu xét theo nguồn hình thành vốn lưu động có thể chia thành các nguồn như 

sau: 

+ Nguồn vốn điều lệ: Là số vốn lưu động được hình thành từ nguồn vốn điều 

lệ ban đầu khi thành lập hoặc nguồn vốn điều lệ b  sung trong quá trình sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nguồn vốn này cũng có sự khác biệt 

giữa các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. 

+ Nguồn vốn tự b  sung: Là nguồn vốn do doanh nghiệp tự b  sung trong quá 

trình sản xuất  inh doanh như từ lợi nhuận của doanh nghiệp được tái đầu 

tư. 

+ Nguồn vốn liên doanh, liên kết: Là số vốn lưu động được hình thành từ vốn 

góp liên doanh của các bên tham gia doanh nghiệp liên doanh. Vốn góp liên 

doanh có thể bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật là vật tư, hàng hóa....theo 

thỏa thuận của các bên liên doanh. 

+ Nguồn vốn đi vay: Vốn vay của các ngân hàng thương mại hoặc t  chức tín 

dụng, vốn vay của người lao động trong doanh nghiệp, vay các doanh 

nghiệp khác. 

+ Nguồn vốn huy động từ thị trường vốn bằng việc phát hành c  phiếu, trái 

phiếu. 

Việc phân chia vốn lưu động theo nguồn hình thành giúp cho doanh nghiệp thấy 

được cơ cấu nguồn vốn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động trong kinh doanh của mình. 

Từ góc độ quản lý tài chính mọi nguồn tài trợ đều có chi phí sử dụng của nó. Do đó 
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doanh nghiệp cần xem xét cơ cấu nguồn tài trợ tối ưu để giảm thấp chi phí sử dụng 

vốn của mình. 

- Phân lo i theo thời gian huy động và sử dụng vốn. 

Theo cách này nguồn vốn lưu động được chia thành nguồn vốn lưu động tạm thời 

và nguồn vốn lưu động thường xuyên. 

+ Nguồn vốn lưu động tạm thời là nguồn vốn có tính chất ngắn hạn chủ yếu 

để đáp ứng các nhu cầu có tính chất tạm thời về vốn lưu động phát sinh 

trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nguồn vốn này 

bao gồm các khoản vay ngắn hạn ngân hàng, các t  chức tín dụng và các 

khoản nợ ngắn hạn khác. 

+ Nguồn vốn lưu động thường xuyên là nguồn vốn có tính chất  n định nhằm 

hình thành nên TSLĐ thường xuyên cần thiết. 

Việc phân loại nguồn vốn lưu động như trên giúp cho người quản lý xem xét huy 

động các nguồn vốn lưu động một cách phù hợp với thời gian sử dụng để nâng cao 

hiệu quả t  chức và sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp mình. Để phân tích hiệu quả sử 

dụng Vốn lưu động của công ty TNHH Xây dựng Quốc Chiêm, ta sẽ phân tích dựa 

vào phân loại theo quan hệ sở hữu và theo thời gian huy động vốn và sử dụng vốn. 

1.1.2.2 Kết cấu của vốn lƣu động 

- Khái niệm 

Kết cấu của vốn lưu động là quan hệ tỷ lệ giữa các thành phần vốn lưu động 

chiếm trong t ng số vốn lưu động. Ở những doanh nghiệp khác nhau thì kết cấu vốn 

lưu động cũng  hác nhau. Việc nghiên cứu vốn lưu động nhằm giúp cho chúng ta thấy 

được tình hình phân b  vốn lưu động và tỷ trọng mỗi khoản vốn chiếm trong các giai 

đoạn luân chuyển, để xác định trọng điểm quản lý vốn lưu động, Từ đó xác định đúng 

các trọng điểm và biện pháp quản lý vốn lưu động có hiệu quả hơn phù hợp với điều 

kiện cụ thể của doanh nghiệp 

- Các nhân tố  nh hƣởng đến kết cấu của vốn lƣu động. 

+ Các nhân tố về đặc điểm  inh doanh: Quy mô  inh doanh, trình độ, tính 

chất, chu trình kinh doanh... có ảnh hưởng nhiều đến lượng vốn lưu động bỏ 

ra trong mỗi khâu của quy trình sản xuất kinh doanh 

+ Các nhân tố về dự trữ và tiêu thụ sản phẩm: Khoảng cách địa lý, phương 

tiện vận chuyển giữa các doanh nghiệp với các nhà cung cấp và khách hàng, 

kỳ hạn mua hàng,... đều ảnh hưởng đến tỷ trọng vốn lưu động mà doanh 

nghiệp cần đầu tư vào  hâu dự trữ. 
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+ Các nhân tố về mặt thanh toán: khả năng thanh toán, phương thức thanh 

toán, việc chấp hành kỷ luật thanh toán của doanh nghiệp cũng sẽ có ảnh 

hưởng nhất định đến việc quay nhanh vòng luân chuyển vốn lưu động. 

Đồng thời kết cấu vốn lưu động còn lệ thuộc vào tính chất thời vụ sản xuất, 

trình độ, t  chức và quản lý. 

Ngoài ta, điều kiện kinh tế chính trị của mỗi nước cũng ảnh hưởng đến vốn lưu 

động, nếu đất nước có nền kinh tế  n định thì các doanh nghiệp an tâm để đầu tư vào 

sản xuất kinh doanh. 

1.1.2.3 Vai trò của vốn lƣu động trong ho t động s n xuất kinh doanh. 

Vốn lưu động là điều kiện cần và đủ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, làm cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không bị gián đoạn và được tiến 

hành liên tục. Nếu quy mô và khả năng vốn lưu động lớn sẽ giúp công ty làm chủ được 

quá trình kinh doanh, nắm bắt cơ hội tốt trong việc mua và bán hàng hóa. Bởi vì giá cả 

thị trường do tác động của quy luật cung cầu luôn biến đ i liên tục, lúc cao lúc thấp. 

Việc nắm bắt tình hình này giúp cho quá trình sản xuất  inh doanh đạt hiệu quả cao. 

 ơn nữa, trong quá trình sản xuất kinh doanh không thể không gặp những rủi ro như 

mất mát, hư hỏng, giá cả bị giảm mạnh vì thế trong trường hợp này công ty cần phải 

có một lượng vốn lưu động lớn, nhất là trong cơ chế thị trường khi mà tính cạnh tranh 

trong kinh doanh gay gắt, vốn lưu động là một trong những yếu tố nâng cao tính cạnh 

tranh của doanh nghiệp, nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. 

Nếu cơ cấu vốn lưu động hợp lý và được phân b  ở các giai đoạn  hác nhau như: 

mua hàng, dự trữ, bán ra mà phối hợp ăn  hớp với nhau sẽ giúp quá trình kinh doanh 

diễn ra liên tục, không thể sản xuất nhiều, dự trữ nhiều trong khi quá trình tiêu thụ lại 

 t và ngược lại. Vì vậy, xác định cơ cấu vốn lưu động cho quá trình sản xuất kinh 

doanh phải được t nh toán, cân nhắc linh hoạt thì mới đem lại hiệu quả. 

Ngoài ra, với những doanh nghiệp khó tiếp cận với thị trường tài chính dài hạn. 

Các doanh nghiệp này phải trông cậy vào mua chịu và tín dụng ngắn hạn của ngân 

hàng. Cả hai yếu tố này đều ảnh hưởng đến vốn lưu động thuần, vì nó làm tăng tài sản 

lưu động. 

Như vậy, có thể nói vốn lưu động có vai trò rất quan trọng quyết định đến sự 

sống còn của bất kì một doanh nghiệp nào tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Hiệu quả kinh doanh cao hay thấp hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng  hai thác và sử 

dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. 
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1.2.  iệu qu  sử dụng vốn lƣu động 

1.2.1. Khái niệm, ý nghĩa, các phƣơng pháp phân tích hiệu qu  sử dụng vốn 

lƣu động 

1.2.1.1 Khái niệm 

Hiệu quả là một khái niệm luôn được đề cập trong nền kinh tế thị trường: Các 

doanh nghiệp luôn hướng tới hiệu quả kinh tế, chính phủ nỗ lực đạt hiệu quả kinh tế -

xã hội. 

Theo nghĩa chung nhất, hiệu quả là một khái niệm phản ánh trình độ sử dụng các 

yếu tố cần thiết để tham gia vào một hoạt động nào đó với những mục đ ch xác định 

do con người đặt ra. Như vậy, có thể hiểu hiệu quả sử dụng vốn là một phạm trù kinh 

tế đánh giá trình độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp để đạt kết quả cao nhất 

trong quá trình sản xuất kinh doanh với t ng chi phí thấp nhất. 

Như đã trình bày ở trên, vốn lưu động của doanh nghiệp được sử dụng cho các 

quá trình dự trữ, sản xuất và lưu thông. Quá trình vận động của vốn lưu động bắt đầu 

từ việc dùng tiền tệ mua sắm vật tư dự trữ cho sản xuất, tiến hành sản xuất và khi sản 

xuất xong doanh nghiệp t  chức tiêu thụ để thu về một số vốn dưới hình thái tiền tệ 

ban đầu với giá trị tăng thêm. Mỗi lần vận động như vậy được gọi là một vòng luân 

chuyển của vốn lưu động. Doanh nghiệp sử dụng vốn đó càng có hiệu quả bao nhiêu 

thì càng có thể sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhiều bấy nhiêu. Vì lợi ích kinh doanh 

đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng hợp lý, hiệu quả hơn từng đồng vốn lưu động 

làm cho mỗi đồng vốn lưu động hàng năm có thể mua sắm nguyên, nhiên vật liệu 

nhiều hơn, sản xuất ra sản phẩm và tiêu thụ được nhiều hơn. Những điều đó cũng đồng 

nghĩa với việc doanh nghiệp nâng cao tốc độ luân chuyển vốn lưu động (số vòng quay 

vốn lưu động trong một năm). 

Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động chúng ta có thể sử dụng nhiều chỉ 

tiêu  hác nhau nhưng tốc độ luân chuyển vốn lưu động là chỉ tiêu cơ bản và t ng hợp 

nhất phản ánh trình độ sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. 

1.2.1.2   nghĩa của việc nâng cao hiệu qu  sử dụng vốn lƣu động 

Như đã nói ở trên để tiến hành bất cứ hoạt động sản xuất  inh doanh nào điều 

kiện không thể thiếu là vốn. Khi đã có đồng vốn trong tay thì một câu hỏi nữa đặt ra là 

ta phải sử dụng đồng vốn đó như thế nào để vốn đó sinh lời, vốn phải sinh lời là nhân 

tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Lợi  ch  inh doanh đòi hỏi 

doanh nghiệp phải quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả đồng vốn, tiết kiệm được vốn,  

tăng t ch lũy để thực hiện tái sản xuất và mở rộng quy mô sản xuất ngày càng lớn hơn. 
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Hiệu quả sử dụng vốn lưu động là một trong những chỉ tiêu t ng hợp dùng để 

đánh giá chất lượng công tác quản lý và sử dụng vốn kinh doanh nói chung của doanh 

nghiệp. Thông qua chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động cho phép các nhà 

quản lý tài chính doanh nghiệp có một cái nhìn chính xác, toàn diện về tình hình quản 

lý và sử dụng vốn lưu động của đơn vị mình từ đó đề ra các biện pháp, các chính sách 

các quyết định đúng đắn, phù hợp để việc quản lý và sử dụng đồng vốn nói chung và 

VLĐ nói riêng ngày càng có hiệu quả trong tương lai. 

Suy cho cùng việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động là nhằm vào việc 

nâng cao lợi nhuận. Có lợi nhuận chúng ta mới có tích luỹ để tái sản xuất ngày càng 

mở rộng. 

1.2.1.3  ác phƣơng pháp phân t ch hiệu qu  sử dụng vốn lƣu động. 

-  Phƣơng pháp so sánh: 

Phương pháp so sánh là phương pháp sử dụng ph  biến nhất trong phân tích tài 

ch nh. Để vận dụng phép so sánh trong phân tích tài chính cần quan tâm đến tiêu 

chuẩn so sánh, điều kiện so sánh của chỉ tiêu phân t ch cũng như  ỹ thuật so sánh. 

Tiêu chuẩn so sánh: là chỉ tiêu gốc được chọn làm căn cứ so sánh. Khi phân tích 

tài ch nh, nhà phân t ch thường sử dụng các gốc so sánh sau:  

+ Số gốc là số kỳ trước: Nhà phân tích sử dụng số liệu tài chính ở nhiều kỳ 

trước để đánh giá và dự báo xu hướng của chỉ tiêu tài ch nh. Thông thường 

số liệu phân t ch được t  chức từ 3 đến 5 năm liền kề. 

+ Số gốc là số trung bình ngành: Nhà phân tích sử dụng số liệu trung bình 

ngành để đánh giá sự tiến bộ về hoạt động tài chính của doanh nghiệp so 

với mức trung bình tiên tiến của ngành, nhà phân tích có thể dùng số liệu 

của một doanh nghiệp điển hình của ngành để làm căn cứ phân tích. 

+ Số gốc là số kế hoạch: Nhà phân tích sử dụng các số kế hoạch, số dự đoán 

để đánh giá doanh nghiệp có đạt được những mục tiêu tài chính trong 

ngành. 

Điều kiện so sánh: Phương pháp so sánh đòi hỏi các chỉ tiêu phải có cùng điều 

kiện có t nh so sánh để xem xét đánh giá rút ra  ết luận về hiện tượng quá trình kinh 

tế. Các điều kiện có thể so sánh được của các chỉ tiêu kinh tế như sau: 

+ Phải có cùng nội dung kinh tế 

+ Phải có cùng phương pháp t nh toán 

+ Phải có cùng đơn vị đo lường 

Kỹ thuật so sánh:  
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- So sánh bằng số tuyệt đối: Là so sánh chỉ tiêu kinh tế giữa kỳ kế hoạch và kỳ 

thực tế, giữa các khoảng thời gian,  hông gian  hác nhau để thấy được mức độ 

hoàn thành kế hoạch, quy mô phát triển của chỉ tiêu kinh tế nào đó. 

- So sánh bằng số tương đối: Gồm có các loại số tương đối sau: 

+ Số tương đối hoàn thành kế hoạch tính theo tỷ lệ %: Là số tương đối biểu 

hiện mối quan hệ giữa mức độ thực tế đã đạt được trong kỳ với mức độ cần 

đạt theo kế hoạch đề ra trong kỳ về một chỉ tiêu kinh tế nào đó. Số này phản 

ánh tình hình hoàn thành kế hoạch của chỉ tiêu kinh tế. 

+ Số tương đối hoàn thành kế hoạch tính theo hệ số tính chuyển: Là số tương 

đối biểu hiện mối quan hệ so sánh mức độ thực tế đã đạt được trong kỳ với 

mức độ cần đạt theo kế hoạch đề ra đã t nh đ i ra hệ số tính chuyển về một 

chỉ tiêu nào đó. 

+ Số tương đối kết cấu: Là biểu hiện mối quan hệ tỷ trọng giữa mức độ đạt 

được của bộ phận chiếm trong mức độ đạt được của t ng thể về một chỉ tiêu 

kinh tế nào đó. 

+ Số tương đối động thái: Là biểu hiện sự biến động về mức độ của chỉ tiêu 

kinh tế qua một thời gian nào đó. 

+ Số tương đối hiệu suất: là số được tính bằng cách so sánh mức độ đạt được 

giữa hai t ng thể  hác nhau dùng để đánh giá t ng quát chất lượng, trình độ 

một phần hoạt động nào đó của quá trình sản xuất kinh doanh. 

So sánh bằng số bình quân: So sánh bằng số bình quân cho phép ta đánh giá tình 

hình chung sự biến động về số lượng, chất lượng của một hoạt động nào đó của quá 

trình sản xuất kinh doanh. 

- Phƣơng pháp lo i trừ 

Phương pháp này sử dụng trong phân tích tài chính nhằm xác định mức độ ảnh 

hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu tài chính với giả định là các điều kiện khác không 

thay đ i, phương pháp này bao gồm: 

+ Phương pháp thay thế liên hoàn: Phương pháp thay thế liên hoàn là phương 

pháp xác định ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích tài chính 

khi giả định các nhân tố còn lại  hông thay đ i bằng cách lần lượt thay thế 

từng nhân tố từ kỳ gốc sang kỳ phân t ch, trên cơ sở đó t ng hợp mức độ 

ảnh hưởng của tất cả các nhân tố đối với đối tượng nghiên cứu 

+ Phương pháp số chênh lệch: Là trường hợp đặc biệt của phương pháp thay 

thế liên hoàn khi các nhân tố có quan hệ với chỉ tiêu phân tích bằng các số 

và các điều kiện. 

Thang Long University Library
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- Phƣơng pháp cân đối liên hệ 

Các báo cáo tài ch nh đều có đặc trưng chung là thể hiện t nh cân đối giữa tài sản 

và nguồn vốn, cân đối giữa doanh thu, chi phí và kết quả, cân đối giữa dòng tiền vào 

và dòng tiền ra, cân đối giữa tăng và giảm. Dựa vào những cân đối cơ bản đó người ta 

vận dụng phương pháp cân đối liên hệ để xem xét những tác động ảnh hưởng của nhân 

tố này đến nhân tố  ia như thế nào và ảnh hưởng đến biến động của chỉ tiêu phân tích. 

- Phƣơng pháp chi tiết 

Phương pháp chi tiết là kỹ thuật xử lý số liệu, phân tích số liệu t ng hợp theo 

những hướng khác nhau nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý. 

+ Chi tiết theo các bộ phận cấu thành chỉ tiêu: Chi tiết theo các bộ phận cùng 

với sự biểu hiện về lượng của các bộ phận sẽ đánh giá được ảnh hưởng của 

từng bộ phận đối với chỉ tiêu phân t ch, đánh giá ch nh xác  ết quả đạt 

được. Với ý nghĩa đó, phương pháp phân t ch chi tiết theo bộ phận cấu 

thành được sử dụng rộng rãi trong phân tích kết quả kinh doanh. 

+ Chi tiết theo thời gian: Là phương pháp phân t ch bằng cách theo dõi chỉ 

tiêu kinh tế cần phân tích theo từng mốc thời gian cụ thể, qua đó sẽ đánh giá 

được xu hướng phát triển của các chỉ tiêu kinh tế, đồng thời xác định được 

tính thời vụ trong hoạt động kinh doanh. Chi tiết theo thời gian sẽ giúp ích 

cho việc đánh giá  ết quả  inh doanh được sát, đúng và tìm ra được các giải 

pháp có hiệu quả cho công việc  inh doanh. Tùy đặc tính của quá trình kinh 

doanh, tùy nội dung kinh tế của chỉ tiêu phân tích và tùy mục đ ch phân t ch 

khác nhau mà có thể lựa chọn khoảng thời gian và chỉ tiêu phải chi tiết cho 

phù hợp. 

+ Chi tiết theo địa điểm: Là tiến hành phân tích từng đơn vị địa điểm cụ thể. 

Nó giúp cho kết quả của việc thực hiện hạch toán kinh doanh nội bộ, đồng 

thời có giải pháp đối với từng vùng thị trường. 

1.2.2.  ác chỉ tiêu về hiệu qu  sử dụng vốn 

1.2.2.1  iệu suất sử dụng vốn 

 

Hiệu suất sử dụng t ng tài sản =  

 

Chỉ tiêu này còn được gọi là vòng quay của toàn bộ vốn, nó cho biết một đồng tài 

sản đem lại bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ tiêu này càng lớn thì hiệu quả hoạt động 

càng cao 

Doanh thu thuần 

T ng tài sản 
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1.2.2.2 Tỷ suất sinh lời trên tổng t i s n 

 

Tỷ suất sinh lời trên tồng tài sản ( ROA)=  

 

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản cho biết một đồng tài sản doanh nghiệp sử dụng 

trong hoạt động tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận, thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản 

chung toàn doanh nghiệp. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản càng cao thì trình độ sử dụng 

tài sản của doanh nghiệp càng cao và ngược lại. Ngoại trừ những chiến lược kinh 

doanh đặc biệt thì tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu được xem là hợp lý khi ít nhất phải 

lớn hơn hoặc bằng lãi suất cho vay vốn dài hạn trên thị trường trong kỳ hoặc đạt được 

tiêu chuẩn mong muốn của chủ sở hữu vốn.  

1.2.2.3 Tỷ suất sinh lời trên doanh thu 

 

Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) =  

 

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu có thể tính cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

hoặc cũng có thể tính cho toàn bộ hoạt động tại doanh nghiệp. Chỉ tiêu này cho biết 

với một đồng doanh thu sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Nó chỉ ra mối quan hệ 

giữa doanh thu và lợi nhuận. 

Chỉ tiêu ROS sẽ tăng đối với các công ty có hoạt động đang ngày càng trở nên 

hiệu quả hơn, trong  hi một tỷ lệ giảm có thể là dấu hiệu  hó  hăn về tài chính. Mặc 

dù, trong một số trường hợp, một tỷ lệ lợi nhuận thấp trên doanh thu bán hàng có thể 

được bù đắp bằng doanh thu bán hàng tăng lên. 

1.2.2.4 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 

 

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) =  

 

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cho biết một đồng vốn chủ sở hữu doanh 

nghiệp sử dụng tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận, thể hiện hiệu quả sử dụng vốn chủ sở 

hữu tại doanh nghiệp. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu càng cao thì trình độ sử 

dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp càng cao và ngược lại.  

Lợi nhuận sau thuể x 100 

T ng tài sản 

EBIT 

Doanh thu 

Lợi nhuận sau thuể x 100 

Vốn chủ sở hữu 

Thang Long University Library
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1.2.3.  ác chỉ tiêu đánh giá hiệu qu  sử dụng vốn lƣu động 

1.2.3.1  ác định nhu cầu vốn lƣu động ròng 

Vốn lưu động ròng là phần chênh lệch giữa TSNH và Nợ ngắn hạn 

Vốn lƣu động ròng = TSNH - Nợ ngắn h n 

VLĐR > 0 : Tức là tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp lớn hơn nợ ngắn hạn, lúc 

này tài sản ngắn hạn hoàn toàn có đủ khả năng để tài trợ cho nợ ngắn hạn, hay nói 

cách khác khả năng thanh toán của doanh nghiệp được đánh giá rất khả quan. Đây là 

điều kiện để doanh nghiệp có thể mở rộng thêm quy mô kinh doanh và doanh nghiệp 

không bị áp lực trong thanh toán ngắn hạn. 

Nếu VLĐR < 0: Tức là TSNH nhỏ hơn nợ ngắn hạn, nguồn vốn thường xuyên 

 hông đủ đáp ứng cho tài sản cố định. Doanh nghiệp phải vay ngắn hạn để tài trợ cho 

tài sản cố định. Doanh nghiệp luôn chịu những áp lực về thanh toán nợ vay ngắn hạn 

dễ đẫn đến nguy cơ phá sản 

Nếu VLĐR = 0: Tất cả các TSNH của doanh nghiệp bằng chính khoản nợ ngắn 

hạn, lúc này TSNH vừa đủ để tài trợ cho nợ ngắn hạn. 

Nhu cầu VLĐR = Hàng tồn kho + Nợ ph i thu - 

Nợ ngắn h n (không kể nợ vay    

ngắn h n và nợ dài h n đến 

h n tr  

Chỉ tiêu nhu cầu vốn lưu động ròng thể hiện nhu cầu tài trợ ngắn hạn, đáp ứng 

nhu cầu vốn lưu động ròng cho TSNH thì ngoài vốn trực tiếp, doanh nghiệp phải sử 

dụng thêm một phần nguồn vốn thường xuyên. Hay nói cách khác, nhu cầu vốn lưu 

động ròng là t ng số nguồn tài chính cần thiết được đáp ứng từ nguồn vốn tạm thời và 

nguồn vốn thường xuyên tối thiểu phục vụ cho nhu cần sản xuất kinh doanh. 

1.2.3.2 Tốc độ luân chuyển vốn lƣu động 

Tốc độ luân chuyển vốn lưu động là một chỉ tiêu t ng hợp đánh giá hiệu quả sử 

dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động nhanh hay 

chậm nói lên tình hình t  chức các mặt: mua sắm, dự trữ sản xuất, tiêu thụ của doanh 

nghiệp có hợp lý hay không, các khoản vật tư dự trữ sử dụng tốt hay không, các khoản 

phí t n trong quá trình sản xuất – kinh doanh cao hay thấp…Thông qua phân t ch chỉ 

tiêu tốc độ luân chuyển vốn lưu động có thể giúp cho doanh nghiệp đẩy nhanh được 

tốc độ luân chuyển, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 

-  Số vòng quay vốn lƣu động trong kỳ  
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          Số vòng quay VLĐ = 

  

Chỉ tiêu này cho biết: trong một kỳ vốn lưu động quay được mấy vòng. Nếu vòng 

quay lớn hơn (so với tốc độ quay trung bình của ngành) chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn 

lưu động càng cao. 

- Kỳ luân chuyển vốn lƣu động 

 

Kỳ luân chuyển VLĐ = 

 

Đây là số ngày cần thiết để vốn lưu động quay được một vòng. Thời gian quay 

càng nhỏ thì tốc độ luân chuyển càng lớn. Chỉ số này càng nhỏ càng tốt. 

1.2.3.3  ệ số đ m nhiệm của vốn lƣu động 

 

Hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động =  

 

Chỉ tiêu này cho biết để có một đồng vốn luân chuyển cần bao nhiêu đồng vốn 

lưu động. Hệ số này càng nhỏ thì hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao, số vốn tiết 

kiệm được càng nhiều 

1.2.3.4 Tỷ suất lợi nhuận (mức doanh lợi) của vốn lƣu động 

Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn lưu động làm ra bao nhiêu đồng lợi nhuận 

trước (hoặc sau) thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 

   Tỷ suất lợi nhuận của VLĐ =  

 

Chỉ tiêu này càng cao càng tốt, mức doanh lợi VLĐ càng lớn chứng tỏ hiệu quả 

sử dụng VLĐ càng cao. 

1.2.3.5 Mức tiết kiệm vốn lƣu động  

Mức tiết kiệm vốn lưu động do tăng tốc độ luân chuyển vốn được biểu hiện bằng 

hai chỉ tiêu là mức tiết kiệm tuyệt đối và mức tiết kiệm tương đối. 

- Mức tiết kiệm tuyệt đối là do tăng tốc độ luân chuyển vốn nên doanh nghiệp 

có thể tiết kiệm được một số vốn lưu động để sử dụng vào công việc khác. Nói 

Doanh thu thuần 

VLĐ bình quân 

360 

Số vòng quay VLĐ 

VLĐ bình quân 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận trước (hoặc sau) thuế x 100 

VLĐ bình quân 
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một cách khác với mức luân chuyển vốn  hông thay đ i(hoặc lớn hơn báo 

cáo) song do tăng tốc độ luân chuyển nên doanh nghiệp cần số vốn  t hơn.      

Công thức t nh như sau: 

  

                     Vt tđ =   

                

   

   Trong đó:  

               Vt tđ : Vốn lưu động tiết kiệm tuyệt đối. 

VLĐ0, VLĐ1: Vốn lưu động bình quân năm báo cáo và năm  ế hoạch. 

M1  :  T ng mức luân chuyển năm  ế hoạch 

K1      : Kỳ luân chuyển vốn lưu động năm  ế hoạch 

Điều kiện để có VLĐ tiết kiệm tuyệt đối là t ng mức luân chuyển vốn kỳ kế 

hoạch phải không nhỏ hơn t ng mức luân chuyển vốn kỳ báo cáo và vốn lưu động kỳ 

kế hoạch phải nhỏ hơn vốn lưu động kỳ báo cáo. 

- Mức tiết kiệm tương đối là do tăng tốc độ luân chuyển vốn nên doanh nghiệp 

có thể tăng thêm t ng mức luân chuyển vốn song không cần tăng thêm hoặc 

tăng  hông đáng  ể quy mô VLĐ. Công thức xác định số VLĐ tiết kiệm tương 

đối như sau: 

         

Vt tgđ = 

 

             Trong đó: 

Vt tgđ    : Vốn lưu động tiết kiệm tương đối. 

M1    : T ng mức luân chuyển vốn năm  ế hoạch. 

K0, K1: Kỳ luân chuyển vốn năm báo cáo và năm  ế hoạch. 

Điều kiện để có vốn lưu động tiết kiệm tương đối là t ng mức luân chuyển vốn 

kỳ kế hoạch phải lớn hơn  ỳ báo cáo và VLĐ  ỳ kế hoạch phải lớn hơn VLĐ kỳ báo 

cáo..  

1.2.3.6  ác hệ số về kh  năng thanh toán 

- Hệ số kh  năng thanh toán nợ ngắn h n 

M1 
x K1 -  VLĐ0 = VLĐ1 – VLĐ0 

360 

M1 
x (K1 – K0) 

360 
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Hệ số này phản ánh mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn và các khoản nợ ngắn hạn. 

Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn thể hiện mức độ đảm bảo của tài sản lưu động với nợ 

ngắn hạn. 

 

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn =  

 

Độ lớn của hệ số này còn phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh. Ngành nghề 

nào tài sản lưu động chiếm tỷ trọng lớn trong t ng tài sản thì hệ số này lớn và ngược 

lại. Tỷ số này càng cao chứng tỏ công ty càng có nhiều khả năng sẽ hoàn trả được hết 

các khoản nợ. Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn nhỏ hơn 1 cho thấy công ty đang ở trong 

tình trạng tài chính tiêu cực, có khả năng  hông trả được các khoản nợ  hi đáo hạn. 

Tuy nhiên, điều này  hông có nghĩa là công ty sẽ phá sản bởi vì có rất nhiều cách để 

huy động thêm vốn. Mặt khác, nếu tỷ số này quá cao cũng  hông phải là một dấu hiệu 

tốt bởi vì nó cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng tài sản chưa được hiệu quả. 

- Hệ số kh  năng thanh toán nhanh 

TSLĐ trước  hi mang đi thanh toán cho chủ nợ đều phải chuyển đ i thành tiền. 

Trong TSLĐ hiện có thì vật tư hàng hóa chưa thể chuyển đ i ngay thành tiền do đó nó 

có khả năng thanh toán  ém nhất. Vì vậy hệ số khả năng thanh toán nhanh là thước đo 

về khả năng trả nợ ngay, không dựa vào việc phải bán các loại vật tư, hàng hóa . 

Hệ số khả năng thanh toán nhanh có thể được xác định bằng công thức sau: 

 

Khả năng thanh toán nhanh = 

 

Tỷ số khả năng thanh toán nhanh cho biết liệu công ty có đủ các tài sản ngắn hạn 

để trả cho các khoản nợ ngắn hạn mà không cần phải bán hàng tồn kho hay không. Tỷ 

số này phản ánh ch nh xác hơn tỷ số thanh toán hiện hành. Một công ty có tỷ số thanh 

toán nhanh nhỏ hơn 1 sẽ khó có khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn và phải 

được xem xét cẩn thận. Ngoài ra, nếu tỷ số này nhỏ hơn hẳn so với tỷ số thanh toán 

hiện hành thì điều đó có nghĩa là tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp phụ thuộc quá 

nhiều vào hàng tồn kho. Các cửa hàng bán lẻ là những ví dụ điển hình của trường hợp 

này. 

- Kh  năng thanh toán tức thời 

Khả năng thanh toán tức thời là khả năng doanh nghiệp sử dụng các khoản để 

thanh toán một cách nhanh nhất. Đó là vốn bằng tiền 

Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 

T ng nợ ngắn hạn 

 Tài sản lưu động – hàng tồn  ho 

Nợ ngắn hạn 
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Công thức: 

 

Khả năng thanh toán tức thời =  

 

Chỉ tiêu trên có giá trị càng cao thì khả năng thanh toán tức thời của doanh 

nghiệp càng lớn. Thông thường  hi phân t ch chỉ tiêu này, các nhà phân t ch thường so 

sánh với 0,5. Doanh nghiệp có  hả năng thanh toán tức thời nhỏ hơn 0,5 thì mức dự 

trữ tương đối  t ảnh hưởng đến  hả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, nếu chỉ số này quá cao thì lượng tiền của doanh nghiệp dự trữ tại đơn vị quá 

nhiều, điều này sẽ làm cho vòng quay của vốn lưu động chậm lại, hiệu quả sử dụng 

thấp. 

1.2.3.7  ác chỉ tiêu đánh giá kh  năng ho t động 

- Số vòng quay hàng tồn kho 

Số vòng quay hàng tồn kho là số lần mà hàng hóa tồn kho bình quân luân chuyển 

trong kỳ. Số vòng quay hàng tồn kho càng cao thì việc kinh doanh càng tốt, bởi vì 

doanh nghiệp chỉ đầu tư cho hàng tồn kho thấp nhưng vẫn đạt dược doanh số cao. 

Công thức: 

 

 Số vòng quay hàng tồn kho = 

 

- Số ngày một vòng quay hàng tồn kho  

Phản ánh số ngày trung bình của một vòng quay hàng tồn kho 

Công thức: 

 

Số ngày một vòng quay hàng tồn kho =  

 

- Số vòng quay các kho n ph i thu 

Phản ánh tốc độ chuyển đ i các khoản phải thu thành tiền mặt 

 

Vòng quay các khoản phải thu =  

 

Tiền + tương đương tiền 

Nợ ngắn hạn 

Giá vốn hàng bán 

 àng tồn  ho bình quân 

Thời gian  ỳ phân t ch 

Số vòng quay hàng tồn  ho 

Doanh thu thuần 

Số dư bình quân các  hoản phải thu 
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Vòng quay càng lớn, chứng tỏ khả năng thu hồi các khoản phải thu của doanh 

nghiệp tốt vì doanh nghiệp không bị chiếm dụng vốn. 

- Kỳ thu tiền trung bình 

Kỳ thu tiền trung bình phản ánh số ngày cần thiết để thu được các khoản phải 

thu. Vòng quay các khoản phải thu càng lớn thì kỳ thu tiền trung bình càng nhỏ và 

ngược lại 

 

Kỳ thu tiền trung bình =  

 

Kỳ thu tiền trung bình cao hay thấp trong nhiều trường hợp chưa thể có kết luận 

chắc chắn mà còn phải xem xét lại các mục tiêu và chính sách của doanh nghiệp như: 

mục tiêu mở rộng thị trường, chính sách tín dụng,..  

1.3. Một số biện pháp nâng cao hiệu qu  sử dụng vốn lƣu động trong doanh 

nghiệp 

1.3.1.  ác nguyên tắc qu n lý vốn lƣu động 

Nội dung quản lý vốn lưu động là kiểm tra thường xuyên việc xác định nhu cầu 

vốn lưu động, tình hình t  chức các nguồn vốn và phương thức cấp vốn, tình hình sử 

dụng vốn, tình hình chấp hành kỷ luật vay trả, các khoản thanh toán công nợ. Trong 

công tác quản lý vốn lưu động cần quán triệt các nguyên tắc sau: 

Đảm bảo thỏa mãn sản xuất nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh đồng thời đảm 

bảo sử dụng vốn có hiệu quả. Doanh nghiệp phải xác định nhu cầu vốn lưu động một 

cách đúng đắn và hợp lý, với mỗi quy mô sản xuất kinh doanh đòi hỏi có một lượng 

vốn lưu động thường xuyên ở mức độ nhất định để đảm bảo cho hoạt động sản xuất 

 inh doanh được liên tục. Nhu cầu vốn lưu động quá thấp sẽ không thoả mãn vốn cho 

sản xuất kinh doanh từ đó gây nhiều  hó  hăn cho tính liên tục của quá trình tái 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu xác định nhu cầu vốn lưu động 

quá cao sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí vốn gây tình trạng ứ đọng vật tư hàng hoá, vốn 

lưu động chậm luân chuyển, phát sinh nhiều chi phí không hợp lý làm cho giá thành 

tăng lên ảnh hưởng tới lợi nhuận. 

Tự cấp tự phát và bảo toàn vốn doanh nghiệp tự mình tính toán nhu cầu vốn để 

thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và t  chức thực hiện bằng các nguồn vốn được 

huy động. Nguyên tắc này đề cao tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp 

trong quá trình tái sản xuất trong khuôn kh  các nhiệm vụ đề ra của mục tiêu kế hoạch 

nhằm bảo toàn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

Thời gian  ỳ phân t ch 

Vòng quay các  hoản phải thu 

Thang Long University Library
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1.3.2.   ác nhân tố  nh hƣởng tới hiệu qu  sử dụng vốn của doanh nghiệp. 

- Các nhân tố khách quan  nh hƣởng tới hiệu qu  sử dụng vốn lƣu động 

của doanh nghiệp 

Trước tiên phải kể đến yếu tố chính sách kinh tế của Nhà nước. Đây là nhân tố có 

ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng 

vốn lưu động nói riêng. Tuỳ theo từng thời kỳ, tuỳ theo từng mục tiêu phát triển mà 

Nhà nước có những ch nh sách ưu đãi về vốn, về thuế và lãi suất tiền vay đối với từng 

ngành nghề cụ thể, có chính sách khuyến  h ch đối với ngành nghề này nhưng lại hạn 

chế ngành nghề khác. Bởi vậy khi tiến hành sản xuất kinh doanh bất cứ một doanh 

nghiệp nào cũng quan tâm và tuân thủ chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước. 

Thứ hai là ảnh hưởng của môi trường kinh tế vĩ mô như lạm phát có thể dẫn tới 

sự mất giá của đồng tiền làm cho vốn của các doanh nghiệp bị mất dần theo tốc độ 

trượt giá của tiền tệ hay các nhân tố tác động đến cung cầu đối với hàng hóa của doanh 

nghiệp, nếu nhu cầu hàng hóa giảm xuống sẽ làm cho hàng hóa của doanh nghiệp khó 

tiêu thụ, tồn đọng gây ứ đọng vốn và hiệu quả sử dụng vốn lưu động cũng bị giảm 

xuống. 

- Các nhân tố chủ quan  nh hƣởng tới hiệu qu  sử dụng vốn lƣu động của 

doanh nghiệp 

Một nhân tố quan trọng tác động trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của 

doanh nghiệp là kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hay nói cách khác là 

doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu và lợi nhuận cao hay thấp phản ánh vốn lưu động 

sử dụng hiệu quả hay không hiệu quả. Do đó vấn đề mấu chốt đối với doanh nghiệp là 

phải tìm mọi cách để nâng cao doanh thu và lợi nhuận. 

Khi doanh nghiệp xác định một nhu cầu vốn lưu động không chính xác và một cơ 

cấu vốn không hợp lý cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả sử dụng vốn. 

Việc lựa chọn dự án và thời điểm đầu tư cũng có một vai trò quan trọng đối với 

hiệu quả sử dụng vốn. Nếu doanh nghiệp biết lựa chọn một dự án khả thi và thời điểm 

đầu tư đúng lúc thì sẽ tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận qua đó góp phần 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung và vốn lưu động nói riêng. 

Chất lượng công tác quản lý vốn lưu động cũng có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu 

quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Bởi vì, công tác quản lý vốn lưu động sẽ 

giúp cho doanh nghiệp dự trữ được một lượng tiền mặt tốt vừa đảm bảo được khả năng 

thanh toán vừa tránh được tình trạng thiếu tiền mặt tạm thời hoặc lãng phí do giữ quá 

nhiều tiền mặt, đồng thời cũng xác định được một lượng dự trữ hợp lý giúp cho quá 

trình sản xuất  inh doanh được liên tục mà không bị dư thừa gây ứ đọng vốn. Ngoài ra 
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công tác quản lý vốn lưu động còn làm tăng được số lượng sản phẩm tiêu thụ chiếm 

lĩnh thị trường thông qua ch nh sách thương mại. 

Một nhân tố khác ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh 

nghiệp là khả năng thanh toán. Nếu đảm bảo tốt khả năng thanh toán doanh nghiệp sẽ 

không bị mất tín nhiệm trong quan hệ mua bán và không có nợ quá hạn. 

1.3.3. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu qu  sử dụng vốn lƣu 

động của doanh nghiệp 

-  ác định chính xác nhu cầu vốn lƣu động của công ty 

Công ty cần phải phân tích chính xác các chỉ tiêu tài chính của kỳ trước, những 

biến động chủ yếu trong vốn lưu động, mức chênh lệch giữa kế hoạch và thực hiện về 

nhu cầu vốn lưu động ở các kỳ trước. Tiếp đó, dựa trên nhu cầu vốn lưu động đã xác 

định, công ty cần lên kế hoạch huy động vốn: xác định khả năng tài ch nh hiện tại của 

công ty; số vốn còn thiếu; so sánh chi ph  huy động vốn từ các nguồn tài trợ để lựa 

chọn  ênh huy động vốn phù hợp, kịp thời, tránh tình trạng thừa vốn, gây lãng phí 

hoặc thiếu vốn làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời hạn chế rủi 

ro có thể xảy ra. 

Khi lập kế hoạch vốn lưu động, công ty phải căn cứ vào kế hoạch vốn kinh doanh 

đảm bảo cho phù hợp với tình hình thực tế thông qua việc phân tích, tính toán các chỉ 

tiêu kinh tế, tài chính của kỳ trước cùng với những dự đoán về tình hình hoạt động 

kinh doanh, khả năng tăng trưởng trong năm tới và những dự kiến về sự biến động của 

thị trường. 

- Chủ động khai thác và sử dụng nguồn vốn kinh doanh và vốn lƣu động 

Trong điều kiện doanh nghiệp hoạt động được chủ yếu bằng các nguồn vốn huy 

động từ bên ngoài thì để giảm thiểu chi phí sử dụng vốn, công ty nên linh hoạt tìm các 

nguồn tài trợ với lãi suất phù hợp. Một số nguồn công ty có thể xem xét huy động như: 

Vay ngân hàng: Trong những năm gần đây, đứng trước nhu cầu đòi hỏi về vốn 

thì đây là một nguồn cung cấp vốn quan trọng. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng thực 

chất là vốn b  sung chứ không phải nguồn vốn thường xuyên tham gia và hình thành 

nên vốn lưu động của công ty. Mặt  hác, công ty cũng nên huy động nguồn vốn trung 

và dài hạn vì việc sử dụng vốn vay cả ngắn, trung và dài hạn phù hợp sẽ góp phần làm 

giảm  hó  hăn tạm thời về vốn, giảm một phần chi ph  và tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, 

để huy động được các nguồn vốn từ ngân hàng thì công ty cũng cần phải xây dựng các 

phương án  inh doanh, các dự án đầu tư  hả thi trình lên ngân hàng, thanh toán các 

khoản nợ gốc và lãi đúng hạn, xây dựng lòng tin ở các ngân hàng. 
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Nguồn vốn liên doanh, liên kết: Đây là hình thức hợp tác mà qua đó các doanh 

nghiệp không những tăng được vốn cho hoạt động kinh doanh mà còn học tập được 

kinh nghiệm quản lý, tiếp thu được tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công 

nghệ. 

Vốn chiếm dụng: Thực chất đây là các  hoản phải trả người bán, người mua trả 

tiền trước, các khoản phải trả  hác. Đây  hông thể được coi là nguồn vốn huy động 

ch nh nhưng  hi sử dụng khoản vốn này công ty không phải trả chi phí sử dụng, nhưng 

không vì thế mà công ty lạm dụng nó vì đây là nguồn vốn mà doanh nghiệp chỉ có thể 

chiếm dụng tạm thời. 

Để có thể huy động đầy đủ, kịp thời và chủ động vốn trong kinh doanh, công ty 

cần phải thực hiện các biện pháp sau: 

+ Xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp với thực trạng thị trường và 

môi trường kinh doanh của từng thời kỳ. 

+ Tạo niềm tin cho các nơi cung ứng vốn bằng cách nâng cao uy tin của công 

ty:  n định và hợp lý hóa các chỉ tiêu tài chính, thanh toán các khoản nợ 

đúng hạn... 

+ Chứng minh được mục đ ch sử dụng vốn bằng cách đưa ra  ết quả kinh 

doanh và hiệu quả vòng quay vốn trong năm qua và triển vọng năm tới. 

Đối với công tác sử dụng vốn: Khi thực hiện công ty phải căn cứ vào kế hoạch 

huy động và sử dụng vốn  inh doanh đã lập làm cơ sở để điều chỉnh cho phù hợp với 

tình hình thực tế tại công ty. Nếu phát sinh nhu cầu bất thường, công ty cần có kế 

hoạch chủ động cung ứng kịp thời đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục, 

tránh tình trạng phải ngừng sản xuất do thiếu vốn kinh doanh. Nếu thừa vốn, công ty 

phải có biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo phát huy thế mạnh, khả năng sinh lời 

của vốn. 

Để có kế hoạch huy động và sử dụng vốn sát với thực tế, nhất thiết phải dựa vào 

thực trạng sử dụng vốn trong kỳ và đánh giá điều kiện cũng như xu hướng thay đ i 

cung cầu trên thị trường. 

- Tăng cƣờng công tác qu n lý các kho n ph i thu, h n chết tối đa lƣợng 

vốn bị chiếm dụng. 

Với những khách hàng mua lẻ với khối lượng nhỏ, công ty tiếp tục thực hiện 

ch nh sách “mua đứt bán đoạn”,  hông để nợ hoặc chỉ cung cấp chiết khấu ở mức thấp 

với những khách hàng nhỏ nhưng thường xuyên. 
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Với những khách hàng lớn, trước khi ký hợp đồng, công ty cần phân loại khách 

hàng, tìm hiểu kỹ về khả năng thanh toán của họ. Hợp đồng luôn phải quy định chặt 

chẽ về thời gian, phương thức thanh toán và hình thức phạt khi vi phạm hợp đồng. 

Một số điểm cần lưu ý  hác: 

+ Mở s  theo dõi chi tiết các khoản nợ, tiến hành sắp xếp các khoản phải thu 

theo thời gian. Như vậy, công ty sẽ biết được một cách dễ dàng khoản nào 

sắp đến hạn để có thể có các biện pháp hối thúc khách hàng trả tiền. Định 

kỳ công ty cần t ng kết công tác tiêu thụ, kiểm tra các  hách hàng đang nợ 

về số lượng và thời gian thanh toán, tránh tình trạng để các khoản thu rơi 

vào tình trạng nợ  hó đòi. 

+ Công ty nên áp dụng biện pháp tài ch nh thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và hạn 

chế vốn bị chiếm dụng như chiết khấu thanh toán và phạt vi phạm quá thời 

hạn thanh toán. 

+ Nếu khách hàng thanh toán chậm thì công ty cần xem xét cụ thể để đưa ra 

các chính sách phù hợp như thời gian hạn nợ, giảm nợ nhằm giữ gìn mối 

quan hệ sẵn có và chỉ nhờ có quan chức năng can thiệp nếu áp dụng các 

biện pháp trên không mạng lại kết quả. 

+ Khi mua hàng hoặc thanh toán trước, thanh toán đủ phải yêu cầu người lập 

các hợp đồng bảo hiểm tài sản mua nhằm tránh thất thoát, hỏng hóc hàng 

hóa dựa trên nguyên tắc “giao đủ, trả đủ” hay các chế tài áp dụng trong ký 

kết hợp đồng. 

- Qu n lý hàng tồn kho, gi m thiểu chi ph  lƣu kho 

Việc hàng tồn  ho trong năm còn nhiều, tỷ trọng tương đối cao trong t ng vốn 

lưu động cho thấy lượng hàng hóa mua cũng như  ý gửi tại các đại lý còn nhiều. Việc 

hàng tồn  ho trong quá trình chưa đến tay người tiêu dùng có nhu cầu và chuyển giao 

quyền sở hữu thì việc mất mát, hỏng hóc, thất thoát vốn là không tránh khỏi. Các công 

ty cần phải:  

+ Lập kế hoạch cho hoạt động kinh doanh trên cơ sở tình hình năm báo cáo, 

chi tiết số lượng theo từng tháng, quý. Kiểm tra chất lượng số hàng hóa khi 

nhập về. Nếu hàng kém chất lượng thì phải đề nghị người bán đền bù tránh 

thiệt hại cho công ty. 

+ Bảo quản tốt hàng tồn kho:  Hàng tháng, kế toán hàng hóa cần đối chiếu s  

sách, phát hiện số hàng tồn đọng để xử lý, tìm biện pháp để giải phóng số 

hàng hóa tồn đọng để nhanh chóng thu hồi vốn. 
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+ Thường xuyên theo dõi sự biến động của thị trường hàng hóa. Từ đó dự 

đoán và quyết định điều chỉnh kịp thời việc nhập khẩu và lượng hàng hóa 

trong  ho trước sự biến động của thị trường. Đây là biện pháp rất quan 

trọng để bảo toàn vốn của công ty. 

T  chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động 

Xây dựng và mở rộng hệ thống dịch vụ ở những thị trường đang có nhu cầu 

thông qua công tác nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thị hiếu của khách hàng. 

Thực hiện phương châm  hách hàng là thượng đế, áp dụng chính sách ưu tiên về 

giá cả, điều kiện thanh toán và phương tiện vận chuyển với những đơn vị mua hàng 

nhiều, thường xuyên hay có khoảng cách vận chuyển xa. 

Tăng cường quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh công tác tiếp 

thị, nghiên cứu thị trường, nắm bắt thị hiếu của  hách hàng đồng thời thiết lập hệ 

thống cửa hàng, đại lý phân phối tiêu thụ trên diện rộng. 

Hiện nay, hàng hóa của công ty được thực hiện tiêu thụ chỉ qua các đại lý là 

ch nh. Để mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thúc đẩy tiêu thụ ngày càng phát triển, công ty 

phải từng bước xây dựng hệ thống nhiều cửa hàng phân phối của riêng mình để cùng 

với các đại lý hiện nay đẩy nhanh tốc độ bán hàng. Làm được như vậy chắc chắn khả 

năng tiêu thụ của công ty sẽ tăng lên và tỷ suất lợi nhuận thu được sẽ cao hơn, từ đó 

góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của mình. 

Tuy nhiên, việc mở rộng các đại lý cần chú ý đến vấn đề thanh toán của các đại 

lý này. Thông thường ở các đại lý thường xảy ra tình trạng chậm thanh toán, cố tình 

dây dưa công nợ để chiếm dụng vốn của công ty, vì vậy công ty cần đặt ra kỷ luật 

thanh toán chặt chẽ, tốt nhất là phải có tài sản thế chấp, yêu cầu các đại lý thiết lập hệ 

thống s  sách, chứng từ đầy đủ. Định kỳ công ty sẽ tiến hành kiểm tra, nhằm phát hiện 

kịp thời các sai phạm. Nếu làm tốt sẽ được hưởng bằng cách tăng tỷ lệ hoa hồng, cho 

hưởng chiết khấu, ngược lại sẽ bị phạt. 

-    biện pháp phòng ngừa những rủi ro có thể x y ra 

Những rủi ro bất thường trong  inh doanh như: nền kinh tế lạm phát, giá cả thị 

trường tăng,… là những yếu tố khó dự đoán trước. Vì vậy, để hạn chế phần nào những 

t n thất có thể xảy ra, công ty cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để khi vốn 

kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng bị hao hụt, công ty có thể có ngay 

nguồn bù đắp, đảm bảo cho quá trình hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục. Cụ thể, 

các biện pháp mà công ty có thể áp dụng là: 

Mua bảo hiểm hàng hóa đối với những hàng hóa đang đi đường cũng như hàng 

hóa nằm trong kho. 
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Trích lập quỹ dự phòng tài chính, quỹ nợ phải thu  hó đòi, quỹ dự phòng giảm 

giá hàng bán tồn kho. 

Việc công ty tham gia bảo hiểm tạo ra một chỗ dựa vững chắc, một tấm lá chắn 

tin cậy về kinh tế, giúp công ty có điều kiện về tài ch nh để chống đỡ có hiệu quả mọi 

rủi ro, t n thất bất ngờ xảy ra mà vẫn không ảnh hưởng nhiều đến vốn lưu động. 

Cuối kỳ, công ty cần kiểm tra, rà soát, đánh giá lại vật tư hàng hóa, vốn bằng 

tiền, đối chiếu s  sách kế toán để xử lý chênh lệch. 

- Tổ chức tốt công tác qu n lý t i ch nh trên cơ sở không ngừng nâng cao 

trình độ cán bộ qu n lý tài chính 

Nguồn nhân lực luôn được thừa nhận là yếu tố quan trọng quyết định sự thành 

bại của mỗi doanh nghiệp. Sử dụng vốn lưu động là một phần trong công tác quản lý 

tài chính của doanh nghiệp, được thực hiện bởi các cán bộ tài ch nh do đó năng lực, 

trình độ của những cán bộ này có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý tài chính 

nói chung và hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói riêng. 

Doanh nghiệp phải có chính sách tuyển lựa chặt chẽ, hàng năm t  chức các đợt 

học b  sung và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ tài chính cho các cán bộ nhân viên nhằm 

đảm bảo và duy trì chất lượng cao của đội ngũ cán bộ nhân viên quản lý tài chính. 

T  chức quản lý tài chính khoa học, tuân thủ nghiêm pháp lệnh kế toán, thống kê, 

những thông tư hướng dẫn chế độ tài chính của Nhà nước. Quản lý chặt chẽ, kết hợp 

với phân công nhiệm vụ cụ thể trong quản lý tài ch nh, cũng như trong từng khâu luân 

chuyển của vốn lưu động nhằm đảm bảo sự chủ động và hiệu quả trong công việc cho 

mỗi nhân viên cũng như hiệu quả t ng hợp của toàn doanh nghiệp. 

Tóm lại, qua quá trình phân t ch, chúng ta đã thấy được vai trò của vốn lưu động 

và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Có 

nhiều giải pháp được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tuy nhiên 

phần lớn đều mang t nh định hướng, việc áp dụng giải pháp nào, áp dụng giải pháp đó 

như thế nào còn tuỳ thuộc rất lớn vào điều kiện cụ thể của mỗi doanh nghiệp. 
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  ƢƠNG 2. T Ự  TRẠNG   ỆU QUẢ SỬ  ỤNG VỐN LƢU ĐỘNG TẠ  

  NG T  TN        ỰNG QUỐ      M 

2.1. Tổng quan về công ty TN    ây dựng Quốc  hiêm 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TN    ây dựng Quốc 

Chiêm. 

- Tên đơn vị: Công ty trách nhiệm hữu hạn  ây dựng Quốc Chiêm. 

- Đăng  ý  inh doanh số: 0900531878 do phòng đăng  ý  inh doanh Sở K ĐT 

tỉnh  ưng Yên Cấp. Thay đ i lần 3 ngày 04/07/2011. 

- Trụ sở: Hồng Phong - Tân Châu - Khoái Châu -  ưng Yên. 

- Điện thoại:   0321 392 3765 

- Mã số Thuế : 0900531878 

- Tài khoản giao dịch chính: 7401100130009 - tại Ngân hàng TMCP Quân đội, 

Chi nhánh Long Biên, Hà Nội. 

- Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng. 

- T ng số lao động: 160 người. 

Công ty TN    ây dựng Quốc Chiêm được thành lập ngày 09 tháng 02 năm 

2010. 

Nắm bắt được nhu cầu phát triển ngày càng cao của ngành xây dựng, năm 2010 

Công ty quyết định thành lập Công ty TN    ây dựng Quốc Chiêm và xây dựng nhà 

máy sản xuất gạch với t ng công suất sản xuất gạch thành phẩm lên đến 25 triệu 

viên/năm. 

Công ty có  hu sản xuất hiện có t ng diện tích 20.000m
2
. Hệ thống sân phơi gạch 

hiện đại có mái che và hệ thống quạt th i có sức chứa 3.000.000 viên. Hệ thống kho 

bãi thành phẩm rộng có mái che, thuận tiện cho việc lưu  ho và xuất hàng bán cho 

khách hàng.  

Với quyết tâm nâng cao năng suất lao động và cải tiến công nghệ không ngừng 

của đội ngũ cán bộ nhân viên công ty, hiện nay năng lực bán thành phẩm của nhà máy 

ngày càng được nâng lên, vượt quá chỉ tiêu đã đặt ra trong  ế hoạch.  

 Trong những năm qua công ty đã  hông ngừng đầu tư phát triển về mọi mặt để 

trở thành doanh nghiệp có quy mô sản xuất ngày càng lớn mạnh, luôn giữ vị trí là một 

trong những đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng trọng điểm của tỉnh  ưng Yên.  iện 

nay các sản phẩm của công ty được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và đưa ra những 

sản phẩm có chất lượng cao, có uy tín trên thị trường. Sau nhiều năm phát triển và đ i 

mới phương thức sản xuất và quản lý công ty đã  hẳng định được vị trí vững chắc, trở 
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thành đối tác cung cấp cho hầu hết các công trình xây dựng quan trọng trong tỉnh 

 ưng Yên và một số tỉnh ở phía Bắc nước ta. 

2.1.2.  ơ cấu tổ chức của công ty TN    ây dựng Quốc  hiêm 

Sơ đồ 2.1  ơ cấu tổ chức của công ty TNH   ây dựng Quốc  hiêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính) 

 

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 

-  ội đồng th nh viên 

Gồm 4 thành viên sáng lập tham gia góp vốn, đứng đầu là chủ tịch  ội đồng 

thành viên.  ội đồng thành viên có quyền cử người đại diện cho công ty điều hành các 

hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Quyết định chiến lược  ế hoạch 

phát triển trung hạn và  ế hoạch  inh doanh của công ty. Kiến nghị sửa đ i b  sung 

Điều lệ, báo cáo tình hình  inh doanh hàng năm, báo cáo tài ch nh, quyết toán năm,…. 

- Ban giám đốc 

Giám đốc: Là người đại diện pháp lý của công ty, chỉ đạo thực hiện hoạt động 

sản xuất  inh doanh của công ty theo  ế hoạch. Bảo toàn và phát triển vốn theo 

phương án  inh doanh đã được Hội đồng thành viên phê duyệt. Chịu trách nhiệm trước 

Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. 

Phó giám đốc: Giúp t ng giám đốc điều hành một số lĩnh vực của công ty theo sự 

phân công của giám đốc công ty. Chủ động triển  hai, thực hiện nhiệm vụ được phân 

công và chịu trách niệm trước Giám đốc về hiệu quả của các hoạt động. 

- Phòng tài chính kế toán 

 ội đồng thành viên 

 an giám đốc 

Phòng tài 

ch nh  ế toán 

Phòng Kinh 

doanh 

Phòng vật tư Phòng  ỹ 

thuật 

Phòng t  chức 

hành ch nh 
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 oạch toán và quản lý thu chi tất cả các hoạt động của công ty:  ao gồm các 

hoạt động tại nhà máy,  ho nguyên liệu, thành phẩm. 

Xây dựng kế hoạch và theo dõi quản lý tình hình sử dụng nguồn vốn của công ty, 

tham mưu, đề xuất các biện pháp phát triển nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn của công 

ty, lập và phân tích báo cáo tài chính. 

 T  chức điều hành bộ máy kế toán, xây dựng các thủ tục hồ sơ, s  sách, chứng 

từ kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ phục vụ cho công tác kế toán, thống kê của 

công ty, lập kế hoạch kiểm toán định kỳ hàng năm trình  an Giám đốc phê duyệt và t  

chức thực hiện kế hoạch kiểm toán đó, đánh giá mức độ tin cậy và tính toàn diện của 

các thông tin tài chính, thông qua công tác kiểm toán nội bộ, tham mưu cho Giám đốc 

về việc kiểm soát hiệu quả chi ph  đối với các hoạt động... 

- Phòng kinh doanh 

Xây dựng kế hoạch sản xuất  inh doanh và đầu tư phát triển. Chủ động tham 

mưu cho Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn công ty. 

Phối hợp triển  hai thực hiện, giám sát đánh giá hoạt động sản xuất, đưa ra các 

biện pháp để  hắc phục nâng cao chất lượng hoạt động, chất lương sản phẩm. 

Tìm  iếm hợp đồng,  hách hàng cho công ty, thực hiện giao dịch hợp đồng với 

 hách hàng. Tìm  iếm cơ hội phát triển thị trường mới. 

- Phòng vật tƣ 

Kiếm soát chất lượng nguyên vật liệu nhập vào,  iểm soát dây truyền sản xuất. 

Đảm bảo các nguyên liệu đầy đủ, phù hợp để tiến hành sản xuất. Kiểm soát 

nguyên liệu tồn  ho. Có  ế hoạch nhập, xuất hàng  hi đến hạn. 

Chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tham mưu giúp giám đốc về lĩnh 

vực quản lý, sử dụng phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư trong toàn công ty. 

Quản lý toàn bộ vật tư, hàng hoá luân chuyển qua công ty, thực hiện quy trình 

xuất nhập vật tư. Mở s  sách, theo dõi, ghi chép, đảm bảo tính chính xác, hàng tuần 

tập hợp, cập nhật, phân loại, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nhập xuất 

vật tư, hàng hoá cùng các hồ sơ đi  èm. 

Kiểm tra, giám sát quản lý các đơn vị sử dụng các loại vật tư, thiết bị nêu trên để 

có biện pháp thu hồi khi sử dụng  hông đúng mục đ ch, gây lãng ph , thất thoát. 

- Phòng kỹ thuật  

Chỉ đạo các đơn vị trong công ty thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ thật. 

thường xuyên giám sát, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng hồ sơ thiết kế được 

duyệt, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng. 
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Kiểm tra giám sát quá trình bàn giao công trình cho khách hàng, kịp thời xử lý 

các phát sinh về chứng từ tiêu chuẩn. 

Cung ứng vật tư cũng như  iểm tra chất lượng sản phẩm. Chịu trách nhiệm về 

các lô sản phẩm do sai sót về  ỹ thuật. 

T  chức nghiệm thu vật tư, sản phẩm với các đơn vị sản xuất theo quy định của 

công ty. 

- Phòng Tổ chức h nh ch nh  

T  chức nhân sự, thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất mô hình t  chức bộ máy 

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh 

doanh và yêu cầu phát triển. 

Đề xuất các chế độ, chính sách về nhân sự.  

Thực hiện chức năng văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu, đánh máy, mua sắm tài 

sản trang thiết bị khối văn phòng, công tác bảo vệ, an toàn, phòng chống cháy n , vệ 

sinh, y tế...và các nhiệm vụ khác về các thủ tục hành chính của công ty.  

Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, các giấy phép liên quan đến công 

ty, cập nhật và ph  biến các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty, dự báo các thay đ i về chính sách pháp luật có thể có ảnh hưởng 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.  

2.1.4. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Xây dựng 

Quốc Chiêm. 

- S n ph m dịch vụ công ty cung cấp. 

Lĩnh vực hoạt động trọng tâm hiện nay của công ty là sản xuất gạch đặc theo 

công nghệ lò tuynel với các sản phẩm gạch đặc  1,  2 gạch mất màu cho thị trường 

xây dựng dân dụng. Dự  iến  hi nhà máy sản xuất gạch tuynel đi vào  n định doanh 

nghiệp sẽ sản xuất thêm ngói, gạch nem tách. 

- Thị trƣờng tiêu thụ s n ph m. 

Sản phẩm hiện đang được tiêu thụ trên địa bàn tình  ưng Yên và các tình lân cận 

như  à Nội,  ải Dương, Nam Định theo phương thức bốc hàng trực tiếp lên xe, bán 

buôn, bán lẻ. Công ty ngày càng phát triển mở rộng phương thức bán hàng thành lập 

thêm các đại lý bán buôn tiêu thụ gạch trên các địa bàn nói trên. 

Hiện tại ở  ưng Yên có một số nhà máy sản xuất gạch theo công nghệ thủ công, 

tuy nhiên sản lượng sản xuất ra vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường xây dựng 

cơ bản. Tình hình tiêu thụ gạch trên địa bàn tỉnh  ưng Yên và các tỉnh lân cận còn rất 

lớn, theo dự báo là 3500-4000 triệu viên/năm, tại địa bàn Xã Khoái Châu là 90-95 

triệu viên/năm. Do vậy sản phẩm của nhà máy có thị trường đầu ra  n định 

Thang Long University Library



  

27 

 

2.1.5. Khái quát ho t động kinh doanh của công ty TN    ây dựng Quốc 

 hiêm những năm gần đây 

Kết quả hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu t ng hợp nhất đẻ đánh giá hiệu quả tố 

chức và sử dụng vốn nói chung và vốn lưu động nói riêng của Công ty. Vì vậy trước 

khi xem xét hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty. Chúng ta cần đánh giá một 

cách khái quát tình hình sản xuất kinh doanh. 

Trong thời gian qua mặc dù gặp rất nhiều khó  hăn nhưng công ty  hông ngừng 

cố gắng và đạt được những kết quả nhất định. Điều này được thể hiện qua các số liệu 

sau: 

  

Biểu đồ 2.1 Tăng trƣởng doanh thu và lợi nhuận 
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B ng 2.1 Tình hình ho t động s n xuất kinh doanh của công ty TN    ây dựng Quốc  hiêm 

Đơ  vị       Đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Giá trị Giá trị 
Chênh lệch so với năm 2012 

Giá trị 
Chênh lệch so với năm 2013 

Tuyệt đối Tƣơng đối Tuyệt đối Tƣơng đối 

1. Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
29.770.781.400 30.879.143.000 1.108.361.600 3,72 50.950.585.950 20.071.442.950 65,00 

2. Các khoản giảm trừ doanh 

thu 
- -  - -  - 

3. Doanh thu thuần BH và c/c 

DV (10=01-02) 
29.770.718.400 30.879.143.000 1.108.424.600 3,72 50.950.585.950 20.071.442.950 65,00 

4. Giá vốn hàng bán 28.563.685.510 29.572.271.550 1.008.586.040 3,53 49.944.838.032 20.372.566.482 68,89 

5. Lợi nhuận gộp BH và c/c 

DV (20=10-11) 
1.207.032.890 1.306.871.450 99.838.560 8,27 1.505.747.918 198.876.468 15,22 

6. Doanh thu hoạt động tài 

chính 
712.494 24.937.290 24.224.796 3400 74.811.870 49.874.580 200 

7. Chi phí tài chính 530.841.903 453.734.113 (77.107.790) (14,53) 544.480.936 90.746.823 20 

Trong đó: Chi ph  lãi vay 530.841.903 453.734.113 (77.107.790) (14,53) 544.480.936 90.746.823 20 

8. Chi phí bán hàng - -  - -  - 

9. Chi phí quản lý công ty 192.522.739 577.142.226 384.619.487 199,78 692.570.671 115.428.445 20 
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10. Chênh lệch thu chi của phí 

để trích quỹ DN 
- - - - - - - 

11. Lợi nhuận thuần  

{30=20+(21-22)-(24+25)-26} 
484.380.742 300.932.401 (183.448.341) (37,87) 343.580.182 42.647.781 14,17 

12. Thu nhập khác 50.023.800 - (50.023.800) - - - - 

13. Chi phí khác 393.545.453 - (393.545.453) - - - - 

14. Lợi nhuận khác (40=31–

32) 
(343.521.653) - 343.521.653 - - - - 

15. Tổng lợi nhuận kế toán 

trƣớc thuế (50=30+40) 
140.859.089 300.932.401 160.073.312 113,64 343.508.182 42.575.781 14,15 

16. Chi phí thuế TNDN hiện 

hành 
17.625.136 37.616.550 19.991.414 113,43 85.877.045 48.260.495 128,30 

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - - - - - - 

16. Lợi nhuận sau thuế thu 

nhập DN (60=50-5) 
123.233.953 263.315.851 140.081.898 113,67 257.631.136 (5.684.715) (2,16) 

(   ồ   P                      ) 
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Là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả của hoạt động sản 

xuất  inh doanh luôn là tiêu ch  hàng đầu đánh giá hiệu quả hoạt động nói chung và 

hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty nói riêng. 

Doanh thu 

Thông qua Bảng phân tích kết quả kinh doanh (Bảng 2.1) và biểu đồ Kết quả 

doanh thu và lợi nhuận (Biểu đồ 2.1) có thể thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu của 

Công ty tương đối cao và chắc chắn. Năm 2012 và năm 2013, doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ có xu hướng tăng, từ 29.770.781.400 VND lên 30.879.143.000 

VND, tương ứng tăng 3,72 . Đến năm 2014, Công ty đạt mức doanh thu 

50.950.585.950  VND, tương ứng tăng 65  so với năm 2013, mức tăng doanh thu này 

chủ yếu là do cuối năm 2013 đầu năm 2014 doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới vào 

sản xuất gạch tạo được sản lượng cao và chất lượng tốt hơn so với những nhà máy sản 

xuất thủ công trên địa bàn. Do đó, sản phẩm bán ra tăng lên cùng với giá bán gạch tại 

thời điểm đó được giữ ở mức cao nên làm cho doanh thu tăng cao. Điều này cho thấy 

công ty đã thực hiện tốt chiến lược  inh doanh, đồng thời phản ánh hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty đã có uy t n, công ty đã mở rộng qui mô sản xuất để nâng cao 

vị thế của mình trên thị trường và đặc biệt là khách hàng ngày càng quan tâm tới công 

ty. 

 hi ph   

So với năm 2012 năm 2013, mặc dù các  hoản chi ph  tài ch nh giảm đi 14,53  

nhưng t ng chi ph  của Công ty vẫn tăng lên, chủ yếu là do sự tăng nhanh của chi phí 

quản lý doanh nghiệp (tăng 199,78%). Nguyên nhân của việc tăng chi ph  quản lý 

doanh nghiệp là do Công ty có sự tăng mạnh về số lượng cán bộ công nhân viên, thể 

hiện những chuyển đ i trong quản lý nhân sự nói riêng và trong cơ chế quản lý doanh 

nghiệp nói chung, tất nhiên điều này đồng nghĩa với việc gia tăng chi ph  quản lý 

doanh nghiệp. T ng chi ph  tăng  lên ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty, 

cụ thể là ảnh hưởng đến tốc độ gia tăng lợi nhuận của công ty. 

Giai đoạn 2013-2014, các  hoản chi ph  của Công ty năm 2014 đều tăng so với 

năm 2013, trong đó bao gồm: chi ph  giá vốn tăng 68,89 , chi ph  tài ch nh tăng 20 , 

chi ph  quản lý doanh nghiệp tăng 20 . Nguyên nhân là do hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty trong năm này phát triển hơn, công ty  ý  ết được nhiều hợp đồng 

bán hàng hóa  hiến cho chi phí giá vốn hàng bán tăng lên, mặt  hác các  hoản nợ 

ngắn hạn của công ty tăng lên đẫn đến chi ph  lãi vay tăng. Điều này làm ảnh hưởng 

đến lợi nhuận của Công ty. 

Nhìn chung, t ng chi phí của công ty có dấu hiệu tăng lên vào năm 2014. Tuy 

t ng doanh thu tăng kéo theo giá vốn hàng bán tăng. nhưng tốc độ tăng của giá vốn 
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hàng bán năm 2014 là 68,89  nhanh hơn tốc độ tăng của t ng doanh thu là 65%. Và 

các  hoản chi ph   hác cũng tăng lên. Cho thấy công ty chưa tiết kiệm được chi phí 

hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cần có những ch nh sách hợp lý để làm giảm 

các  hoản chi ph  này, giúp cho lợi nhuận được nâng cao. 

Lợi nhuận sau thuế 

Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2013 là 263.315.851 VND tăng 113,67  so 

với năm 2012. Nguyên nhân của sự tăng lên này là do doanh thu của công ty năm 2013 

tăng 3,72  so với năm 2012.  ên cạnh đó các  hoản chi phí tài chính và khoản chi phí 

khác của Công ty cũng giảm đi, cụ thể: chi phí tài chính giảm 14,53%, chi phí khác 

giảm 100% so với năm 2012. Do đó lợi nhuận sau thuế của Công ty đã tăng 113,67 . 

Năm 2014 có lợi nhuận sau thuế giảm so với năm 2013 (giảm 2,16%). Lợi nhuận 

sau thuế của công ty năm 2014 là 257.631.136 VND giảm 5.684.715 VND so với năm 

2013 là 1.994.315.285 VND, tương ứng giảm  2,16 . Nguyên nhân ch nh là do sự 

tăng của giá vốn hàng bán và các chi ph  hoạt động tài ch nh cũng như chi ph  quản lý 

doanh nghiệp.  ên cạch đó chi ph  thuế TNDN năm 2014 tăng lên nhiều so với năm 

2013. Điều này là nguyên nhân  hiến cho t ng lợi nhuận  ế toán trước thuế mặc dù 

tăng 14,17  nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 2,16%. 

Qua những phân tích trên về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 

2012 - 2014 cho thấy nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là có 

hiệu quả tương đối tốt. Tuy nhiên Công ty cần phải tìm cách mở rộng hơn nữa thị 

trường tiêu thụ để có thể tăng doanh thu đem lại hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian 

tới. 

2.2. Thực tr ng hiệu qu  sử dụng vốn lƣu động t i công ty TN    ây dựng 

Quốc  hiêm 

2.2.1. Tổng quan về cơ cấu vốn của công ty TN    ây dựng Quốc  hiêm 

Nhìn t ng thể kết quả kinh doanh của Công ty, ta có thể thấy phần nào hiệu quả 

hoạt động, xu hướng phát triển theo các giai đoạn thời gian tuy nhiên để có thể hiểu 

sâu về tình hình tài chính không thể không xét đến cơ cấu Nguồn vốn của công ty 
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Đơn vị: Đồng    

Chỉ tiêu 

Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch so với 2012 Năm 2014 Chênh lệch so với 2013 

Giá trị Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối (%) 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối (%) 

A. T   SẢN NGẮN  ẠN 6.149.680.507 27,57 4.290.831.576 17,41 (1.858.848.931) (30,23) 4.951.302.247 16,29 660.470.671 15,39 

I. Tiền và các khoản tương 

đương tiền 
1.807.670.022 8,10 319.243.792 1,30 (1.488.426.230) (82,34) 305.430.285 1,00 (13.813.507) (4,33) 

II. Các khoản phải thu ngắn 

hạn  
2.180.637.640 9,78 1.152.521.235 4,68 (1.028.116.405) (47,15) 1.462.151.160 4,81 309.629.925 26,87 

III. Hàng tồn kho 1.772.059.883 7,95 2.373.149.415 9,63 601.089.532 33,92 2,675,961,065 8,80 302.811.650 12,76 

IV. Tài sản ngắn hạn khác 389.312.962 1,75 445.917.134 1,81 56.604.172 14,54 507,709,737 1,67 61.792.603 13,86 

B. T N SẢN      ẠN 16.153.941.385 72,43 20.356.083.413 82,59 4.202.142.028 26,01 25.455.265.389 83,71 5.089.181.976 25,00 

I. Tài sản cố định 16.153.941.385 72,43 20.356.083.413 82,59 4.202.142.028 22,01 25.455.265.389 83,71 5.089.181.976 25,00 

TỔNG  ỘNG T   SẢN 22.303.621.892 100,0 24.646.914.989  100,0 2.343.293.097 10,51 30.396.567.636 100,0 5.749.652.647 23,33 

A. NỢ PHẢI TRẢ 6.110.333.094 27,40 8.190.310.340 33.23 2.079.977.246 34,04 13.639.393.256  44.87 5.449.082.916 66,53 

I. Nợ ngắn hạn 4.929.216.419 22,10 7.304.472.833 29,64 2.375.256.414 48,19 13.078.362.845  43,03 5.773.890.012 79,05 

II. Nợ dài hạn 1.181.116.675 5,30 885.837.506 3,59 (295.279.169) (25,00) 561.030.421  1,85   (324.807.085) (36,67) 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 16.193.288.798 72,60 16.456.604.649 66,77 263.315.851 1,63 16.757.174.380  55,13      300.569.731  1,83 

I.Vốn chủ sở hữu 16.193.288.798 72,60 16.456.604.649 66,77 263.315.851 1,63 16.757.174.380 55,13      300.569.731  1,83 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  22.303.621.892 100,0 24.646.914.989  100,0 2.343.293.097 10,51 30.396.567.636 100,0   5.749.649.584  23,33 

   ồ    ổ                Đ   

B ng 2.2 B ng phân t ch cơ cấu T i s n - nguồn vốn 

Thang Long University Library



  

33 

 

Với đặc điểm của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tài sản cố 

định luôn là loại vốn chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong t ng số tài sản của công ty. 

Thật vậy, qua số liệu trong bảng 2.2, ta thấy trong suốt ba năm 2012-2014, lượng tài 

sản cố định luôn chiếm phần lớn trên t ng tài sản của công ty. Năm 2012, tỷ trọng 

TSDH là 72,43% và tỷ trọng TSN  là 27,57 , đây là mức cơ cấu vốn phù hợp với 

lĩnh vực kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, năm 2013 và 2014, tỷ trọng vốn lưu động 

có xu hướng giảm. Cụ thể năm 2013, tỷ trọng TSNH là 17,41 , năm 2014, TSNH 

chiếm tỷ trọng 16,29% trên t ng tài sản. Như vậy, trong hai năm 2013 và 2014 công ty 

chú trọng mở rộng quy mô TSDH và giảm đầu tư vào TSN . Như vậy, trong năm 

2013 và 2014 công ty đầu tư mua thêm máy móc thiết bị mới phục vụ cho quá trình 

sản xuất  inh doanh.  ên cạnh đó, năm 2013 công ty thực hiện ch nh sách thắt chặt t n 

dụng,  hiến cho các  hoản phải thu  hách hàng giảm đi. Điều này ảnh hưởng đến tỷ 

trọng tài sản. 

Qua bảng trên cho thấy: quy mô nguồn vốn của công ty có xu hướng tăng. Năm 

2012 là 23.303.621.892 đồng tăng lên 24.646.917.989 đồng năm 2013, tương ứng tăng 

10,51%. Năm 2014 so với năm 2013 tăng 5.749.649.584 đồng, tương ứng tăng 

23.33%. Nguồn vốn tăng là do phần vốn công ty chiếm dụng từ nhà cung cấp tăng lên 

để đầu tư cho tài sản lưu động dẫn đến nợ ngắn hạn tăng lên, bên cạnh đó nguồn vốn 

chủ sở hữu cũng tăng do việc trích lập các loại quỹ như quỹ đầu tư phát triển và quỹ 

khác bị giảm xuống, và trong năm 2014 công ty đã giữ lại một phần lợi nhuận phục vụ 

cho mục đ ch tăng quy mô hoạt động kinh doanh của công ty sau này. 

Đi sâu phân t ch, ta thấy trong cơ cấu nợ phải trả thì nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng 

nhiều hơn so với nợ dài hạn, đặc biệt nợ ngắn hạn năm 2013 tăng 48,19  so với năm 

2012 và năm 2014 tăng 79,05% so với năm 2013 Nợ ngắn hạn tăng lên chủ yếu là tăng 

từ các khoản phải trả người bán, vay ngắn hạn, người mua trả tiền trước,... Điều này 

chứng tỏ phần công ty chiếm dụng vốn từ nhà cung cấp tăng lên để đầu tư cho tài sản 

lưu động. Trong khi nợ dài hạn lại giảm 25  vào năm 2013 và 36,67% năm 2014, cho 

thấy công ty đang sử dụng các khoản nợ ngắn hạn để bù đắp cho các khoản vay dài 

hạn đến hạn trả. 

Trong cơ cấu nguồn vốn của công ty thì vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng tương đối 

cao và tăng qua các năm. Năm 2013 vốn chủ sở hữu là 16.456.604.649 đồng tăng 

1,63% so với năm 2012, Năm 2014 vốn chủ sở hữu tăng 300.569.731 đồng so với năm 

2012, tương ứng tăng 1,83 ,  Công ty luôn duy trì tỷ trọng vốn chủ sở hữu ở mức cao, 

từ 55  đến 75 . Điều này khiến cho vai trò tự chủ của công ty được  n định và an 

toàn về tài chính 
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Như vậy, thông qua phân tích kết quả  inh doanh và cơ cấu nguồn vốn của Công 

ty cho thấy trạng thái hoạt động của Công ty tương đối tốt. Công ty đang nỗ lực mở 

rộng quy mô, năng lực hoạt động điều này cũng tương ứng tạo ra sự tăng trưởng hợp 

lý trong kết quả doanh thu, lợi nhuận. Cơ cấu vốn của Công ty phù hợp với đặc thù của 

một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất.. 

2.2.2. Phân t ch cơ cấu v  sự biến động vốn lƣu động của  ông ty TN    ây 

dựng Quốc  hiêm 

Để có cái nhìn t ng quát về tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động trong kỳ 

của công ty và sự biến động của nó, ta tiến hành phân tích kết cấu vốn lưu động dựa 

vào bảng cân đối kế toán và s  chi tiết có liên quan ta lập bảng số liệu thể hiện sự biến 

động của vốn lưu động trong 3 năm 2012,2013 và 2014. 
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B ng 2.3 B ng phân t ch cơ cấu vốn lƣu động 

Đơ  vị       Đồng 

 hỉ tiêu 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 

(%) 

Tăng so 

với năm 

2012(%) 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tăng 

so với 

năm 

2013 

(%) 

Tổng vốn lƣu 

động 
6.149.680.507 100,0 4.290.831.573 100,0 (30,2) 4.951.302.247 100,0 13,3 

1. Vốn lƣu 

động dự trữ 
819.731.156 13,3 1.066.374.871 24,9 30,1 436.340.444 8,8 (144,4) 

- Nguyên liệu, 

vật liệu tồn 

kho 

819.731.156 13,3 1.066.374.871 24,9 30,1 436.340.444 8,8 (144,4) 

2. Vốn lƣu 

động trong 

s n xuất 

5.117.558 0,1 1.143.195.571 26,6 22238,7 1.727.938.986 34,9 33,8 

- Chi ph  sản 

xuất  inh 

doanh dở dang 

5.117.558 0,1 1.143.195.571 26,6 22238,7 1.727.938.986 34,9 33,8 

3. Vốn lƣu 

động trong l-

ƣu thông 

5.324.831.793 86,6 2.081.261.131 48,5 (60,9) 2.787.022.817 56,3 25,3 

- Tiền 1.807.670.022 29,4 319.243.792 7,4 (82,3) 305.430.285 6,2 (4,5) 

+ Tiền mặt tại 

quỹ 
1.782.168.756 29,0 166.478.559 3,9 (90,7) 133.534.368 2,7 (24,7) 

+ Tiền gửi 
ngân hàng 

25.501.266 0,4 152.765.233 3,6 499,0 171.895.917 3,5 11,1 

- Các  hoản 

phái thu 
2.569.950.602 41,8 1.598.438.369 37,3 (37,8) 1.969.910.897 39,8 23,2 

+ Phải thu của 
khách hàng 

2.180.637.640 35,5 769.888.746 17,9 (64,7) 1.079.803.776 21,8 28,7 

+ Trả trước 
cho người bán 

0 0 382.632.489 8,9 - 365.118.273 7,4 (4,8) 

+ Phải thu 
khác 

168.927.278 2,7 110.581.829 2,6 (34,5) 17.229.111 0,3 (541,8) 

+ Thuế GTGT 
được  hấu  trừ 

220.385.684 3,6 335.335.305 7,8 52,2 507.759.737 10,3 34,0 

- Thành phẩm 

tồn  ho 
947.211.169 15,4 163.578.970 3,8 (82) 511.681.635 10,3 68,0 

   ồ    ổ                                     

Cơ cấu vốn lưu động được phân tích theo vai trò của vốn lưu động trong quá 

trình sản xuất nhằm xem xét đánh giá tình hình phân b  vốn lưu động trong từng khâu 

của quá trình chu chuyển vốn lưu động. Nhận rõ vai trò, tình hình phân b  của vốn lưu 

động trong từng khâu, nhà quản lý sẽ có biện pháp phân b , điều chỉnh hợp lý giá trị 

vốn lưu động tại mỗi khâu nhằm đảm bảo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao 

vòng quay của vốn lưu động. 
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Nhìn t ng thể ta thấy, vốn lưu động của Công ty giảm từ 6.149.680.507 đồng 

năm 2012 xuống còn 4.290.831.573 đồng, tương ứng giảm 30,2% và tăng vào năm 

2014 lên  4.951.302.247 đồng, tương ứng tăng 13,3%. Trong cơ cấu vốn lưu động, vốn 

lưu động trong lưu thông chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 là vốn lưu 

động trong sản xuất. Vốn lưu động trong khâu dự trữ chiếm tỷ trọng ít nhất trong cơ 

cấu vốn lưu động, và có sự tăng giảm rõ rệt qua các năm. Điều này cho thấy kết cấu 

vốn lưu động của Công ty có sự biến động qua các năm điều này phản ánh quá trình 

hoạt động chưa  n định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.                                                                                                 

Một bộ phận vốn lưu động lớn nằm trong  hâu lưu thông, qua bảng phân tích cơ 

cấu vốn lưu động) ta thấy giá trị các khoản phải thu chiếm tỷ trọng rất lớn trong bộ 

phận này. Năm 2012 vốn lưu động trong  hâu lưu thông là 5.324.831.793 đồng (tương 

đương 86,6% t ng vốn lưu động) trong đó các  hoản phải thu là 2.569.950.602 đồng 

(tương đương 41,8% t ng vốn lưu động). Năm 2013, vốn lưu động trong  hâu lưu 

thông giảm 60,9% có giá trị 2.081.261.131 đồng (tương đương 48,5% t ng vốn lưu 

động) trong đó các  hoản phải thu là 1.598.438.369 đồng (tương đương 37,3% t ng 

vốn lưu động). Trong năm 2014, vốn lưu đông trong  hâu lưu thông tăng lên, tốc độ 

tăng  hoảng 25,3% chủ yếu do các khoản phải thu tăng lên 23,2% . Nghiên cứu thành 

phần của các khoản phải thu, ta thấy khoản mục phải thu của khách hàng chiếm tỷ 

trọng lớn và tăng giảm  hông đồng đều. Cụ thể, giảm từ 2.180.637.640 đồng năm 

2012 xuống còn 769.888.746 đồng năm 2013 tương ứng giảm 64,7  và tăng 28,7   

(tương ứng tăng 1.079.803.776 đồng) vào năm 2014. Điều này phản ánh lượng vốn  

lưu động của doanh nghiệp bị khách hàng chiếm dụng đang có xu hướng tăng lên. 

Nguyên nhân của sự tăng lên này chủ yếu là do Công ty áp dụng hình thức bán hàng 

theo hợp đồng với điều  hoản  hi    hợp đồng người mua trả trước 1  hoản tiền và 

thanh toán nốt  hi người mua nhận đủ hàng. Do đó các  hoản phải thu  hách hàng 

tăng lên. 

Mặc dù có nhiều lý do giải thích cho sự gia tăng của các khoản phải thu về mặt 

giá trị nhưng doanh nghiệp cần thận trọng xem xét khi có sự gia tăng về tỷ trọng các 

khoản phải thu trong t ng vốn lưu động nhằm tránh ứ đọng vốn trong  hâu lưu thông, 

tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn. 

Ta thấy vốn lưu động trong khâu sản xuất qua 3 năm có sự tăng nhanh qua các 

năm. Năm 2012, vốn lưu động trong sản xuất là 5.117.558 đồng, chỉ chiếm 0,1% trong 

cơ cấu vốn lưu động, năm 2013 vốn lưu động trong sản xuất là 1.143.195.571 đồng, 

tăng 22238,7% so với năm 2013, và tăng lên 1.727.938.986 đồng năm 2014 . Từ bảng 

phân tích trên, Rõ ràng có thể thấy chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là phần chiếm 

tỷ trọng tuyệt đối của bộ phận vốn lưu động trong sản xuất. Điều này phù hợp với đặc 
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thù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: sản xuất vật liệu xây dựng. Sự tăng 

trưởng vốn lưu động trong sản xuất phản ánh sự gia tăng về quy mô hoạt động, đối với 

năm 2013, 2014 phản ánh vốn lưu động trong sản xuất tăng nhanh tương ứng với việc 

dây truyền sản xuất mới được đưa vào hoạt động nên việc sản xuất trở nên hiệu quả 

hơn. 

Cơ cấu vốn lưu động trong khâu dự trữ có sự thay đ i qua các năm. Năm 2012 là 

819.731.156 đồng, đến năm 2013 là 1.066.374.871 đồng, tương ứng tăng 30,1  nhưng 

lại giảm xuống còn 436.340.444 đồng năm 2014. Nguyên nhân chủ yếu của sự thay 

đ i này là do sự biến động của nguyên liệu, vật liệu tồn kho phục vụ trực tiếp cho các 

quá trình sản xuất của Công ty. Năm 2013, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế trong 

nước, nên giá của nguyên vật liệu tăng lên. Do đó công ty dự trữ thêm một lượng 

nguyên vật liệu để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Điều này sẽ giúp công 

ty chủ động hơn trong việc kiểm soát chi phí, tránh chịu sự chi phối từ phía nhà cung 

cấp. Tuy nhiên, lượng hàng tốn kho quá lớn sẽ khiến công ty khó có thể quay vòng 

vốn, và sẽ phải tốn chi phí cho việc cất giữ, bảo quản, cũng như xử lý hàng tồn kho. 

Qua bảng phân tích trên, có thể thấy tỷ trọng vốn lưu động bình quân trong khâu dự 

trữ được Công ty duy trì ở mức từ 15  đến 25%, mức dự trữ tương đối cao để đảm 

bảo cho quá trình sản xuất luôn được tiến hành liên tục, theo đúng tiến độ.  

2.2.3. Phân t ch các chỉ tiêu đánh giá hiệu qu  sử dụng vốn lƣu động t i công 

ty TN    ây dựng Quốc  hiêm 

2.2.3.1 Phân t ch các chỉ tiêu đánh giá hiệu qu  sử dụng vốn t i công ty 

Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp được thể hiện rõ nét qua kết quả hoạt 

động kinh doanh. Từ đây có thể thấy được công tác t  chức và sử dụng vốn của doanh 

nghiệp có tốt hay không. Ta phân tích hiệu quả sử dụng vốn qua các chỉ tiêu sau đây: 

- Hiệu suất sử dụng tổng tài s n  

Chỉ tiêu này còn được gọi là vòng quay của toàn bộ vốn, nó cho biết một đồng tài 

sản đem lại bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ tiêu này càng lớn thì hiệu quả hoạt động 

càng cao. 
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B ng 2.4 Hiệu suất sử dụng tổng tài s n của công ty 

Đơn vị tính: lần 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Hiệu suất sử dụng t ng tài sản 1,3 1,3 1,7 

Hệ số hiệu suất sử dụng tài sản năm 2013 và 2012  hông đ i là 1,3 lần. Năm 

2014 là 1,7 lần tăng 0,4 lần so với năm 2013. Nguyên nhân của mức tăng này là do 

doanh thu thuần của công ty năm 2013 tăng 65  so với năm 2012 trong  hi đó t ng 

tài sản tăng 23,33  việc doanh thu của công ty trong năm qua tăng lên do công ty áp 

dụng công nghệ mới vào sản xuất, và công ty mở rộng thị trường bán sản phẩm. Mức 

tăng của doanh thu thuần cao hơn mức tăng của t ng tài sản  hiền hệ số hiệu suất sử 

dụng tài sản tăng lên. Cụ thể, 1 đồng tài sản tham gia vào quá trình sản xuất kinh 

doanh sẽ tạo ra được 1,68 đồng doanh thu thuần vào năm 2013 và 1,25 đồng doanh thu 

thuần vào năm 2012. 

Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cụ thể hơn, ta phân t nh 

các chỉ tiêu đánh giá  hả năng sinh lời của Công ty 

B ng 2.5 Các chỉ tiêu đánh giá kh  năng sinh lời của công ty 

Đơ  vị tính: % 

Chỉ tiêu Công thức tính 
Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Tỷ suất sinh lời trên t ng tài sản 
Lợi nhuận ròng 

T ng tài sản 
0,55 1,07 0,85 

Tỷ suất sinh lời trên doanh thu 
Lợi nhuận ròng 

Doanh thu thuần 
0,41 0,85 0,51 

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 
Lợi nhuận ròng 

VCSH 
0,76 1,6 1,54 

- Tỷ suất sinh lời trên tổng tài s n 

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản cho biết một đồng tài sản doanh nghiệp sử dụng 

trong hoạt động tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận, thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản 

chung toàn doanh nghiệp. Từ bảng số liệu trên ta có một đồng tài sản tạo ra được 

0,0055 đồng lợi nhuận năm 2012, tăng lên 0,017 đồng năm 2013. Từ các phân t ch ở 

phần trên ta thấy lợi nhuận ròng và t ng tài sản năm 2013 đều tăng so với năm 2012, 

Tuy nhiên, tốc độ tăng của lợi nhuận ròng (tăng 113,67 ) tăng nhanh hơn so với T ng 
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tài sản (tăng 10,51 ). Do đó tỷ suất sinh lời trên t ng tài sản năm 2013 tăng so với 

năm 2012. Năm 2014, một đồng tài sản tạo ra được 0,0085 đồng  lợi nhuận, giảm đi 

0,0022 đồng so với năm 2013. Mặc dù năm 2014 t ng tài sản của Công ty tăng 

23,33% nhưng lợi nhuận ròng giảm 2,16  so với năm 2013. Điều này cho thấy hiệu 

quả đầu tư năm 2014  ém hơn năm 2013,  hả năng quản lý tài chính của công ty còn 

chưa hiệu quả do các chiến lược tài ch nh chưa được chặt chẽ. Vì vậy dẫn tới sự suy 

giảm trong sự sinh lời của một đồng vốn. 

-  Tỷ suất sinh lời trên doanh thu 

Tỷ suất sinh lời trên doanh thu phản ánh tính hiệu quả của quá trình hoạt động 

kinh doanh, thể hiện lợi nhuận do doanh thu tiêu thụ sản phẩm mang lại. Năm 2012 là 

0,41  nghĩa là cứ một đồng doanh thu mang lại 0,0041 đồng lợi nhuận, năm 2013, 

2014 tương ứng tạo ra được 0,0085 đồng và 0,0051 đồng lợi nhuận từ 1 đồng doanh 

thu.  

Qua bảng số liệu ta thấy, ROS tăng từ 0,41  năm 2012 lên 0,85  năm 2013, có 

sự tăng lên này là do năm 2013, lợi nhuận ròng của công ty tăng 113,67  so với năm 

2012, nguyên nhân chủ yếu do năm 2012 Công ty phát sinh  hoản chi ph   hác là 

393.545.453 VND, điều này làm giảm lợi nhuận ròng của Công ty.  ên cạnh đó, lợi 

nhuận thuần của công ty năm 2013 lại giảm 37,87  so với năm 2012, chủ yếu là do 

các  hoản chi ph  của công ty tăng lên: như chi ph  giá vốn tăng 3,53 , chi ph  quản 

lý doanh nghiệp tăng 199,78 . 

Giai đoạn năm 2013- 2014, năm 2014 các  hoản chi ph  của Công ty tiếp tục 

tăng lên so với năm 2013, giá vốn hàng bán tăng 68,89 , chi ph  quản lý doanh 

nghiệp tăng 20 , thêm vào đó, chi ph  lãi vay cũng tăng thêm 20 . Điều này giải 

th ch cho việc doanh thu năm 2014 tăng 65  nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 2,16  

so với năm 2013,  hiến cho ROS năm 2014 giảm xuống còn 0,51%. Từ đó có thể thấy 

công tác quản lý chi ph  của Công ty năm 2012, 2013 chưa hiệt quả, hoạt động sản 

xuất kinh doanh của công ty chưa  n định. Do đó, công ty cần xem xét và có những 

ch nh sách để quản lý tốt hơn 

- Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 

Kết quả trên cho ta thấy lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng giảm 

qua các năm. Mặc dù năm 2013 có tăng lên so với năm 2012 ,tăng từ 0,76% lên 1,6% 

nhưng năm 2014 lại giảm xuống còn 1,54%. Mức tăng này là do năm 2013 lợi nhuận 

ròng tăng 113,67  so với năm 2012. Nên làm tăng tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở 

hữu. Đến năm 2014, lợi nhuận ròng lại giảm đi 2,16  so với năm 2013. Do giá vốn 

hàng bán trong năm 2014 tăng cao,  èm theo việc công ty mở rộng hoạt động sản xuất 
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kinh doanh nên chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lên. Khiến cho lợi nhuận ròng 

giảm đi. Điều này cho thấy việc sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2014 chưa tốt. Vì vậy, 

công ty cần phải có biện pháp hợp lý để nâng cao lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu. 

Qua sự phân tích trên ta thấy, doanh thu của Công ty trong 3 năm tăng, nhưng 

năm 2014 thì lợi nhuận lại không hiệu quả. Doanh thu vẫn tăng nhưng  hi xét đến chỉ 

tiêu tỷ suất sinh lời trên t ng tài sản thì con số này năm 2014 lại giảm 0,6 lần so với 

năm 2013. Và qua bảng số liệu cho thấy tỷ suất sinh lợi trên doanh thu năm 2013 là 

cao nhất và giảm xuống còn 0,51 lần năm 2014. Điều này cho thấy tình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh của công ty chưa được  n định 

2.2.3.2 Phân t ch các chỉ tiêu đánh giá hiệu qu  sử dụng vốn lƣu động 

-  ác định nhu cầu vốn lƣu động ròng 

Để hình thành nên tài sản lưu động và tài sản cố định của doanh nghiệp cần phải 

có các nguồn vốn tài trợ tương ứng bao gồm các nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn 

dài hạn. Do đó yếu tố vốn luôn là một vấn đề quyết định đến hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp. Sự cần thiết của vốn và tính  n định của nguồn vốn luôn được doanh 

nghiệp chú trọng quan tâm. 

Nguồn vốn dài hạn trước hết được đầu tư để hình thành TSCĐ, phần dư của 

nguồn vốn dài hạn và nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư cho TSLĐ. Chênh lệch giữa 

nguồn vốn dài hạn với TSCĐ hoặc giữa TSLĐ với nguồn vốn ngắn hạn được gọi là 

vốn lưu động thường xuyên. 

Vốn lưu động thường xuyên cần thiết của doanh nghiệp là nguồn vốn  n định, có 

tính chất vững chắc, phải thuộc quyền sử dụng lâu dài của doanh nghiệp. Đây là một 

chỉ tiêu t ng hợp rất quan trọng để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

Công thức: 

VLĐ thƣờng xuyên = Nguồn vốn dài h n – TS Đ 

               Hoặc: VLĐ thƣờng xuyên = TSLĐ – Nguồn vốn ngắn h n (Nợ ngắn h n) 

Từ công thức trên, ta t nh được vốn lưu động thường xuyên ở Công ty trong 3 

năm qua ở bảng sau: 

Thang Long University Library



  

41 

 

B ng 2.6 B ng tính vốn lƣu động thƣờng xuyên 

Đơ  vị       đồng 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm  2013 Năm 2014 

1. Vốn chủ sở hữu 1.181.116.675 885.837.506 561.030.421 

2. Nợ dài hạn 16.193.288.798 16.456.604.649 16.757.174.380 

3. Tài sản cố định 16.028.941.385 20.222.090.689 25.160.530.780 

VLĐ thƣờng xuyên: (1)+(2)-(3)  1.345.464.088 (2.879.648.534) (7.842.325.979) 

Bảng trên cho ta thấy, VLĐ thường xuyên giảm dần từ năm 2012 đến năm 2014. 

Trong đó, năm 2012 VLĐ thường xuyên dương nhưng đến năm 2013 và 2014 đều âm. 

(Có nghĩa là năm 2013,2014 nguồn vốn dài hạn < TSCĐ). Điều này chứng tỏ: nguồn 

vốn dài hạn của công ty  hông đủ đầu tư cho TSCĐ. Công ty phải đầu tư vào TSCĐ 

bằng một phần vốn ngắn hạn. TSLĐ của công ty không dáp ứng đủ nhu cầu thanh toán 

nợ ngắn hạn. Cán cân thanh toán của công ty mất thăng bằng.  

Ngoài khái niệm vốn lưu động thường xuyên ở trên, để nghiên cứu tình hình đảm 

bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ta dùng chỉ tiêu nhu cầu vốn lưu động 

thường xuyên để phân tích 

Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên là lượng vốn ngắn hạn mà doanh nghiệp cần 

để tài trợ cho một phần TSLĐ, đó là hàng tồn kho và các khoản phải thu. 

Công thức: 

Nhu cầu VLĐ thƣờng xuyên = Tồn kho và các kho n ph i thu – Nợ ngắn h n 

Chỉ tiêu này cho biết: khả năng tài trợ của nợ ngắn hạn cho hàng tồn kho và các 

khoản phải thu. 

B ng 2.7 B ng tính nhu cầu VLĐ thƣờng xuyên 

Đơ  vị       đồng 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm  2013 Năm 2014 

1. Các khoản phải thu 2.349.564.918 1.263.103.064 1.462.151.160 

2. Hàng tồn kho 1.772.059.883 2.373.149.421 2.675.961.065 

3. Nợ ngắn hạn 4.929.216.419 7.304.472.833 13.078.362.845 

Nhu cầu VLĐ thƣờng xuyên: 

(1)+(2)-(3) 
(807.591.618) (3.668.220.348) (8.940.250.620) 
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Từ số liệu t nh được ở trên ta thấy, nhu cầu vốn lưu động thường xuyên 3 năm 

qua của công ty đều âm, tức là Nợ ngắn hạn > Tồn kho và các khoản phải thu. Chứng 

tỏ nguồn vốn ngắn hạn của công ty dư thừa đầu tư cho TSN . Do đó, công ty sử dụng 

một phần vốn ngắn hạn để tài trợ cho TSDH 

Tóm lại qua việc phân tích trên, ta thấy tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty còn chưa tốt, cơ cấu nợ phải trả còn bất hợp lý. 

Công ty đang xảy ra tình trạng nguồn vốn ngắn hạn thì thừa, nợ ngắn hạn lớn trong khi 

nguồn vốn dài hạn lại thiếu  hông đủ đầu tư cho các TSD . Vì vậy công ty cần đưa ra 

các giải pháp để điều chỉnh lại cơ cấu nợ phải trả cũng như cơ cấu nguồn tài trợ để 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong Công ty. 

- Tốc độ luân chuyển vốn lƣu động 

Tốc độ luân chuyển vốn lưu động là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất để 

đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty, được đo bằng hai chỉ tiêu là số 

lần luân chuyển vốn lưu động và kỳ luân chuyển vốn. Thể hiện qua bảng sau: 

B ng 2.8 Tốc độ luân chuyển vốn lƣu động 

Đơn vị t nh: Đồng 

 hỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Giá trị 

 

Giá trị  

 

Tăng 

so với 

năm 

2012 

(%) 

Giá trị  

 

Tăng so 

với năm 

2013(%) 

Doanh thu 

thuần 
đồng 29.770.718.400 30.879.143.000 3,72 50.950.585.950 65 

Vốn lưu động 

bình quân 
đồng 5.735.566.254 5.220.256.040 (9,0) 4.621.066.910 (11,5) 

Vòng quay vốn 

lưu động (L) 
vòng 5,19 5,92 0,72 11,03 5,11 

Thời gian luân 

chuyển vốn lưu 

động (K) 

ngày 69,4 60,9 (8,5) 32,7 (28,2) 

Công ty có vòng quay vốn lưu động thuộc loại cao và vòng quay vốn lưu động có 

sự tăng nhanh trong những năm vừa qua (năm 2014 vốn lưu động luân chuyển được 
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11,03 vòng tăng 5,11 vòng so với năm 2013) điều này phản ánh Công ty sử dụng vốn 

lưu động có hiệu quả. 

Qua số liệu phân tích cho thấy, số vòng quay vốn lưu động trong năm 2013 tăng 

0,72 vòng so với năm 2012 do tác động của những nhân tố sau: 

- Ảnh hưởng của nhân tố doanh thu thuần 

 

 DTT =                                                                                                             

 

+ Doanh thu thuần của công ty trong năm 2013 tăng hơn năm 2012 3,72  và 

trong điều kiện vốn lưu động  hông đ i cho nên đã làm cho số vòng quay 

của vốn lưu động tăng thêm 0,19 vòng 

- Ảnh hưởng của nhân tố vốn lưu động 

 

 VLĐ bình quân =  

 

+ Khi doanh thu thuần  hông đ i và vốn lưu đông bình quân năm 2013 giảm 

9% so với năm 2012 nên đã làm cho số vòng quay vốn lưu động tăng 0,53 

vòng so với năm 2012. Có thể thấy vốn lưu động tác động nhiều hơn đến 

việc tăng lên của vòng quay vốn lưu động. Nên công ty hoạt động chưa 

thực sự tốt. 

T ng hợp các kết quả phân tích ta có: 0,19 + 0,53 = 0,72 

Phân t ch tương tự ta có, Trong năm 2014 việc sử dụng vốn lưu động của công ty 

đạt hiệu quả tương đối cao so với những năm trước. Cụ thể, số vòng quay vốn lưu 

động trong năm 2014 tăng 5,11 vòng so với năm 2013. Và tăng 5,84 so với năm 2012.  

Nguyên nhân của sự tăng này là do doanh thu thuần năm 2015 tăng 65  so với năm 

2013, đồng thời vốn lưu động bình quân cũng giảm 11,5%.  

 

 DTT = 

 

Khi vốn lưu động  hông đ i và doanh thu thuần năm 2014 tăng 65  so với năm 

2013 nên đã làm cho số vòng quay vốn lưu động tăng 3,84 vòng so với năm 2013. Số 

vòng quay vốn lưu động tăng lên là do tác động chủ yếu từ việc tăng doanh thu thuần. 

Có thể thấy năm 2014, công ty hoạt động hiệu quả hơn so với các năm trước 

30.879.143.000 

-  
29.770.718.400 

= 0,19 
5.735.566.254 5.735.566.254 

30.879.143.000 

-  

30.879.143.000 

= 0,53 
5.220.256.040 5.735.566.254 

50.950.585.950 
-  

30.879.143.000 
= 3,84 

5.220.256.040 5.220.256.040 
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 VLĐ bình quân =  

 

T ng hợp các kết quả phân tích ta có: 3,84 + 1,27 = 5,11 

Việc tính toán trên cho biết: năm 2012, Công ty cứ đầu tư 1 đồng vốn lưu động 

sẽ tạo ra 5,19 đồng doanh thu thuần. Năm 2013 Công ty đầu tư  1 đồng vào vốn lưu 

động sẽ tạo ra được 5,92 đồng doanh thu thuần và 1 đồng vốn lưu động sẽ tạo ra 11,03 

đồng doanh thu thuần năm 2014.  

Phân t ch xu hướng gia tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động, ta thấy nguyên 

nhân là do tốc độ tăng mạnh của doanh thu thuần. Giải thích cho hiện trạng này là do 

đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: thực hiện sản xuất vật liệu xây 

dựng, chủ yếu là gạch tuynel. Trong những năm gần đây nhu cầu xây đựng nhà cửa, 

các công trình ngày càng cao nên nhu cầu về vật liệu xây dựng ngày càng nhiều, do đó 

doanh thu thuần trong 2 năm 2013 và 2014 tăng nhanh. Điều này làm cho vòng quay 

của vốn lưu động có xu hướng tăng lên, thể hiện hiệu quả ngày một gia tăng  hi doanh 

nghiệp mở rộng quy mô sản xuất cũng như phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

được nâng cao rõ rệt. 

-  Thời gian luân chuyển vốn lƣu động 

Theo kết quả t nh toán, năm 2012 vốn lưu động luân chuyển được một vòng là 

69,4 ngày. Giảm xuống còn 60,9 ngày trong năm 2013 và còn 32,7 ngày năm 2014. Là 

một chỉ tiêu ngược với số vòng quay của vốn lưu động, thời gian luân chuyển vốn lưu 

động có xu hướng giảm xuống phản ánh hiệu quả sử dụng vốn gia tăng như đã phân 

tích ở trên. Năm 2014 số vòng quay vốn lưu động tăng 5,11 vòng trong một năm, 

tương đương với việc mất 32,7 ngày vốn lưu động của Công ty luân chuyển được 1 

vòng. Đây là một sự cải thiện đáng  ể trong hiệu quả sử dụng vốn lưu động nếu so 

sánh với năm 2012, 2013. Tuy nhiên trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh 

tự do, Công ty cần nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao tốc độ luân chuyển vốn lưu động, 

nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ có thế mới đảm bảo được một chỗ đứng vững chắc và 

một sự phát triển lâu dài của Công ty. 

- Hệ số đ m nhiệm của vốn lƣu động 

50.950.585.950 
-  

50.950.585.950 

= 1,27 
4.621.066.910 5.220.256.040 

Thang Long University Library



  

45 

 

B ng 2.9 B ng hệ số đ m nhiệm vốn lƣu động 

 hỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Giá trị 

 

Giá trị 

 

Tăng so 

với năm  

2012 (%) 

Giá trị 

 

Tăng so 

với năm  

2013(%) 

Doanh thu thuần Đồng 29.770.718.400 30.879.143.000 3,72 50.950.585.950 65 

Vốn lưu động bình 

quân 
Đồng 5.735.566.254 5.220.256.040 (9,0) 4.621.066.910 (11,5) 

Hệ số đảm nhiệm 

VLĐ 
Lần 0,19 0,17 (0,02) 0,09 (0,08) 

 

Biểu đồ 2.2 Hệ số đ m nhiệm vốn lƣu động 

0,19
0,17

0,09

0

0,05

0,1

0,15

0,2

2012 2013 2014 Năm

Lần

Hệ số đảm nhiệm VLĐ

 

Chỉ tiêu này cho biết để đạt được 1 đồng doanh thu năm 2012 Công ty cần 0,19 

đồng vốn lưu động và năm 2013, năm 2014 cần một lượng tương ứng là 0,17 đồng, 

0,09 đồng vốn lưu động. Như vậy, qua 3 năm hệ số đảm nhiệm vốn lưu động đều nhỏ 

hơn 1 và giảm đần qua các năm, chứng tỏ công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động 

ngày càng tốt hơn, từ đó số vốn tiết kiệm được sẽ nhiều hơn. 

Doanh thu thuần là một chỉ tiêu hết sức quan trọng đối với một doanh nghiệp 

nhưng cái mà doanh nghiệp quan tâm cuối cùng không phải là doanh thu thuần mà là 

phần lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp sau  hi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

(lợi nhuận sau thuế) 

- Mức tiết kiệm vốn lƣu động 
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Từ các phân tích trên, có thể thấy việc tăng tốc độ luân chuyển vốn của doanh 

nghiệp qua các năm có thể tiết kiệm được một lượng vốn lưu động để sử dụng vào các 

công việc khác. 

- Ta có kết quả của mức tiết kiệm vốn lưu động của năm 2013 và 2014 

B ng 2.10 Mức tiết kiệm vốn lƣu dộng của  ông ty 

 hỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 

Mức tiết  iệm VLĐ tuyệt đối (515.310.214) (599.189.130) 

Mức tiết  iệm VLĐ tương đối (729.090.876) (3.991.129.233) 

Có thể thấy năm 2013, 2014 Công ty có thể tiết kiệm được vốn lưu động tương 

ứng là 515.310.214 đồng và 599.189.130 đồng. Kết quả tính toán mức tiết kiệm vốn 

lưu động cho thấy do Công ty đang mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh khiến cho 

quy mô vốn lưu động tất yếu tăng lên điều này được phản ánh trong chỉ tiêu mức tiết 

kiệm tuyệt đối. Ở đây chỉ tiêu mức tiết kiệm tuyệt đối không phản ánh bản chất quy 

mô tiết kiệm tuyệt đối về vốn mà mức tiết kiệm về vốn được phản ánh ở chỉ tiêu mức 

tiết kiệm tương đối. Có thể thấy, do tăng tốc độ luân chuyển vốn nên Công ty đã tăng 

thêm t ng mức luân chuyển vốn lưu động (doanh thu thuần). Năm 2013, Công ty đã 

tiết kiệm tương đối được 515.310.214 đồng vốn lưu động so với năm 2012, năm 2014 

mức tiết kiệm tương đối lên đến 599.189.130 đồng. Những kết quả này phản ánh hiệu 

quả sử dụng vốn lưu động của Công ty đang được nâng cao rõ rệt. 

-  Tỷ suất lợi nhuận (mức doanh lợi) của vốn lƣu động 

B ng 2.11 Tỷ suất lợi nhuận của VLĐ 

 hỉ tiêu 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Giá trị 

 

Giá trị  

 

Tăng so 

với năm 

2012 (%) 

Giá trị  

 

Tăng so 

với năm 

2013(%) 

Lợi nhuận sau thuế 123.233.953 263.315.851 114 257.631.136 (2,16) 

Vốn lưu động bình 

quân 
5.735.566.254 5.220.256.040 (9,0) 4.621.066.910 (11,5) 

Tỷ suất lợi nhuận 

VLĐ 
2,15 5,04 2,89 5,58 0,54 

 

Thang Long University Library
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Từ bảng trên cho thấy hệ số tỷ suất lợi nhuận của vốn lưu động tăng rất nhanh 

Nếu như năm 2012, một đồng vốn lưu động chỉ tạo ra 0,025 đồng lợi nhuận sau thuế 

thì năm 2013 với một đồng vốn lưu động Công ty tạo ra được 0,0504 đồng (tăng 0,029 

đồng so với năm 2012) Điều này là do ảnh hưởng bởi lợi nhuận sau thuế và vốn lưu 

động bình quân: lợi nhuận sau thuế năm 2013 tăng 114  so với năm 2012 và vốn lưu 

động bình quân cũng giảm 9% khiến cho tỷ suất lợi nhuận VLĐ tăng nhanh (tăng 2,9 

đồng). Đến năm 2014 có 0,058 đồng lợi nhuận sau thuế được tạo ra từ một đồng vốn 

lưu động. Mặc dù trong năm 2014 cả lợi nhuận sau thuế và vốn lưu động bình quân 

đều giảm nhưng do tỷ lệ vốn lưu động giảm nhiều hơn so với lợi nhuận sau thuế nên tỷ 

suất lợi nhuận của vốn lưu động vẫn tăng 0,0053 đồng so với năm 2013. Có thể thấy 

năm 2014, lợi nhuận của công ty giảm đi trong  hi doanh thu thuần tăng lên, điều này 

cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chưa tốt. Công ty cần phải nâng 

cao chất lượng quản lý vốn lưu động và thực hiện tốt công tác quản lý chi ph  để tăng 

mức lợi nhuận của Công ty. 

Điều này là do ảnh hưởng bởi lợi nhuận sau thuế và vốn lưu động bình quân: lợi 

nhuận sau thuế năm 2013 tăng 114  so với năm 2012 và vốn lưu động bình quân cũng 

giảm 9% khiến cho tỷ suất lợi nhuận VLĐ tăng nhanh (tăng 2,9 đồng). Có thể thấy 

rằng năm 2013 là năm hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp. Năm 2014 tỷ suất lợi 

nhuận VLĐ giảm 0,53 đồng so với năm 2013, nguyên nhân ch nh là do lợi nhuận sau 

thuế giảm 2,16% so với năm 2013. Do đó công ty cần phải chú ý hơn nữa hiệu quả sử 

dụng vốn để tăng lợi nhuận cho công ty. 

- Các hệ số về kh  năng thanh toán 

Để đáp ứng nhu cầu về hoạt động sản xuất kinh doanh, hầu hết các doanh nghiệp 

phải huy động từ nguồn tài trợ khác, chủ yếu là vay ngắn hạn và tận dụng các khoản 

nợ phải trả. Tuy nhiên, việc sử dụng các nguồn tài trợ này buộc các doanh nghiệp phải 

liên tục đối đầu với các khoản nợ ngắn hạn. Để thấy được Công ty có khả năng hoàn 

trả các khoản nợ đến hạn hay không ta sẽ phân tích các chỉ tiêu liên quan đến khả năng 

thanh toán của Công ty. Ta có bảng số liệu sau: 
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 B ng 2.12 Các hệ số về kh  năng thanh toán 

Đơ  vị tính: lần 

                   Nguồn: Tông h p t  báo cáo tài chính                            Nguồn: Cophieu68.vn 

Hệ số kh  năng thanh toán ngắn h n: Qua bảng phân tích trên ta thấy: Chỉ số 

khả năng thanh toán ngắn hạn tại năm 2012 là 1,25 lần, có nghĩa là cứ một đồng nợ 

ngắn hạn của công ty thì được đảm bảo bằng 1,25 đồng vốn lưu động. Tuy nhiên đến 

năm 2013, hệ số này giảm xuống còn 0,59 lần, và giảm tiếp vào năm 2014 còn 0,38 

Chỉ tiêu Công thức tính 
Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Chênh lệch 

Năm 2013 

so với 

năm 2012 

Năm 2014 

so với 

năm 2013 

Khả năng thanh toán 

ngắn hạn 

T ng TSNH 

T ng nợ ngắn hạn 
1,25 0,59 0,38 (0,66) (0,21) 

Khả năng thanh toán 

nhanh 

T ng TSNH – Kho 

T ng nợ ngắn hạn 
0,89 0,26 0,17 (0,63) (0,09) 

Khả năng thanh toán 

tức thời 

Tiền mặt 

T ng nợ ngắn hạn 
0,37 0,04 0,02 (0,33) (0,02) 

 

Biểu đồ 2.3 Nhóm chỉ tiêu về kh  năng thanh 

toán của công ty năm 2012-2014 

 

Biểu đồ 2.4 Chỉ số trung bình ngành 2012-2014 

1,25

0,89

0,38

0,59

0,26
0,17

0,38 0,37

0,02

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Khả năng

thanh toán

ngắn hạn

Khả năng

thanh toán

nhánh

Khả năng

thanh toán tức

thời

2012 2013 2014

1,16

0,69

0,14

1,1

0,65

0,1

1,12

0,67

0,08

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Khả năng
thanh toán

ngắn hạn

Khả năng
thanh toán

nhánh

Khả năng
thanh toán

tức thời

2012 2013 2014
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lần. Hệ số này trong 2 năm 2013 và 2014 đều nhỏ hơn 1 chứng tỏ TSLĐ mà Công ty 

đang sử dụng  hông đủ trả nợ ngắn hạn. Bên cạnh đó,  hả năng thanh toán ngắn hạn 

còn có xu hướng giảm dần qua các năm. Điều này thể hiện khả năng sử dụng tài sản 

ngắn hạn để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn chưa tốt. Cụ thể: Năm 2014, 1 đồng nợ 

ngắn hạn được đảm bảo bằng 0,38 đồng tài sản ngắn hạn. Rủi ro thanh khoản năm 

2014 tăng lên so với năm 2013. Qua đó Công ty cần phải chú ý hơn nữa đến việc quản 

lý và sử dụng các khoản nợ ngắn hạn, làm sao để có thể giảm đến mức thấp nhất các 

khoản nợ vay và phải sử dụng các khoản vốn vay một cách có hiệu quả nhát. 

Qua việc so sánh số liệu của hai biểu đồ 2.3 và 2.4 ta thấy chỉ số khả năng thanh 

toán hiện hành của công ty trong hai năm 2013-2014 đều nhỏ hơn chỉ số thanh toán 

trung bình ngành. Năm 2012,  hả năng thanh toán hiện hành của công ty đạt mức cao 

nhất là 1,25 lần, cao hơn rất nhiều chỉ số TB ngành là 0.09 lần. Năm 2013, chỉ số này 

của công ty đã giảm xuống mức 0,38 lần, là mức thấp nhất trong vòng ba năm gần đây 

và nhỏ hơn chỉ số ngành năm 2013 là 0,74 lần  so với tỷ trọng của ngành chỉ số thanh 

toán hiện hành của Công ty tương đối thấp thể hiện doanh nghiệp đang gặp rủi ro, 

không có khả năng thanh toán nợ ngắn hạn. Vì vậy, trong thời gian tới, công ty cần có 

chính sách quản lý vốn lưu động, và các khoản nợ ngắn hạn đúng đắn, hiệu quả hơn 

 Hệ số kh  năng thanh toán nhanh cũng rất thấp: Năm 2014, 1 đồng nợ ngắn 

hạn được đảm bảo bằng 0,17 đồng tài sản ngắn hạn không tính yếu tố hàng tồn kho. 

Hệ số này giảm từ 0,89 năm 2012 xuống còn 0,26 năm 2013 và chỉ còn 0,17 trong 

năm 2014. Nguyên nhân là do các chỉ tiêu tài sản lưu động, hàng tồn kho, nợ ngắn hạn 

đều tăng nhưng tốc độ tăng của hàng tồn kho và nợ ngắn hạn lớn hơn tốc độ tăng tài 

sản lưu động.  ơn nữa lượng hàng tồn kho cũng tăng  há nhiều từ năm 2012 đến 

2014. Từ đó ta thấy được rằng phần vốn lưu động đã đầu tư quá nhiều vào hàng hóa 

tồn kho. Lúc cần thiết Công ty không thể thanh toán nhanh các khoản nợ đến hạn nếu 

không bán các tài sản với giá thấp hơn hoặc sử dụng các biện pháp bất lợi  hác để trả 

nợ. do đó Công ty cần phải có các chính sách hợp lý trong việc dự trữ các khoản tiền 

mặt hợp lý để đảm bảo khả năng thanh toán mà  hông làm giảm hiệu quả sử dụng vốn 

lưu động 

Tóm lại, do lượng hàng tồn kho của công ty thấp nên chỉ số khả năng thanh toán 

nhanh của công ty chỉ thấp hơn chỉ số khả năng thanh toán hiên hành một chút. Mặc 

dù, Năm 2012, một đồng nợ ngắn hạn của công ty được bảo đảm bằng 0,89 đồng VLĐ 

mà không phải bán bớt  ho đi nhưng với các doanh nghiệp  hác cũng hoạt động trong 

ngành vận tải thì một đồng nợ ngắn hạn của họ chỉ được đảm bảo bằng trung bình 0,69 

đồng VLĐ mà  hông cần bán bớt  ho đi. Tuy nhiên, Cũng tương tự như  hả năng 

thanh toán hiện hành, khả năng thanh toán nhanh của công ty có xu hướng giảm qua 
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các năm đến năm 2013 và 2014 chỉ tiêu này đều thấp hơn chỉ số TB ngành khá nhiều 

Khả năng thanh toán nhanh của công ty quá thấp như vậy được đánh giá là  hông tốt, 

Chính vì vậy, công ty nên tăng lượng vốn bằng tiền mặt trong tài khoản nhằm nâng 

cao khả năng thanh toán, tạo được uy tín cho Công ty. 

Hệ số kh  năng thanh toán tức thời: Đây là chỉ tiêu đánh giá  hả năng thanh 

toán một khoản nợ ngay lập tức của công ty. Nhìn vào bảng số liệu ta thấy khả năng 

thanh toán tức thời của công ty không cao. Do công ty dự trữ một lượng ít vốn tiền mặt 

trong t ng vốn lưu động Có thẻ thấy sự biến động của vốn tiền mặt qua bảng sau: 

B ng 2.13 Tình hình tiền mặt của Công ty 

Nhìn vào bảng trên ta thấy lượng tiền của công ty giảm nhanh. Năm 2012 là 

1.807.670.022 đồng, giảm xuống còn 319.243.792 đồng, tương ứng giảm 82,3% vào 

năm 2013, chỉ tiêu này tiếp tục giảm xuống còn 305.430.285 đồng tại năm 2014. Mặc 

dù chỉ số khả năng thanh toán tức thời giảm nhưng  hả năng thanh toán tức thời của 

công ty trong hai năm 2012-2013 đều lớn hơn chỉ số trung bình ngành. Tuy nhiên đến 

năm 2014 Chỉ số này lại thấp hơn 0.06 lần so với chỉ số trung bình ngành. Điều này 

cho thấy lượng tiền mặt dự trữ của công ty  t đi khiến công ty phải đi vay ngắn hạn để 

trang trải khoản chi ph ,  hi đó chi ph  sử dụng vốn sẽ tăng cao hơn ảnh hưởng để kết 

quả hoạt động kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, việc giảm lượng tiền mặt dự trữ 

còn ảnh hưởng đến khả năng thanh toán, đặc biệt là khả năng thanh toán tức thời 

Cùng với lượng tiền mặt giảm nhanh chóng thì các khoản mục nợ ngắn hạn lại 

tăng lên một lượng không nhỏ điều này làm giảm khả năng thanh toán tức của công ty. 

Cụ thể là năm 2012 là 0,37 lần đã giảm xuống con 0,04 lần vào năm 2013 và giảm còn 

là 0,02 lần tại năm 2014. Hệ số này tương đối thấp cho thấy việc hạn chế trong khả 

năng thanh toán nợ ngắn hạn bằng tiền của công ty. Công ty không thể chủ động trong 

việc chi tiêu bằng tiền hàng ngày mà không phải gặp áp lực thanh toán tức thời. 

Tóm lại, để quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty có hiệu quả, đẩy nhanh 

tốc độ luân chuyển vốn, Công ty cần chú ý đến việc quản lý lượng tiền mặt dự trữ tại 

đơn vị, cần có các biện pháp thu hồi các khoản nợ khó đòi từ ph a  hách hàng, đại lý 

 hỉ tiêu 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Giá trị Giá trị 

Tăng so 

2000 

(%) 

Giá trị 

Tăng so 

2001 

(%) 

- Tiền 1.807.670.022 319.243.792 (82,3) 305.430.285 (4,5) 

+ Tiền mặt tại quỹ 1.782.168.756 166.478.559 (90,7) 133.534.368 (24,7) 

+ Tiền gửi ngân 
hàng 

25.501.266 152.765.233 499,0 171.895.917 11,1 
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để có thể cải thiện được tình hình thanh toán các khoản nợ, nhằm nâng cao tỷ suất khả 

năng thanh toán của công ty một cách phù hợp, củng cố nâng cao uy tín của Công ty 

để đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh 

- Các chỉ tiêu đánh giá kh  năng ho t động 

+ Hàng tồn kho 

Trong quá trình  luân chuyển vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh thì việc tồn tại vật tư hàng hóa dự trữ là bước đệm cần thiết cho quá trình sản 

xuất liên tục của công ty. Do đó, để hoạt động sản xuất kinh doanh một các có hiệu 

quả công ty luôn phải dự trữ một phần lượng hàng tồn kho nhất định. 

Công ty TNHH Xây dựng Quốc Chiêm là công ty sản xuất vật liệu xây dựng, sản 

phẩm chủ yếu là gạch tuynel nên doanh thu chủ yếu của công ty là từ tiêu thụ sản 

phẩm theo đơn đặt hàng. Việc sản xuất theo đơn đặt hàng đòi hỏi nếu nguồn cung cấp 

của công ty không tốt thì công ty cần phải dự trữ một lượng nguyên vật liệu lớn.  
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B ng 2.14 B ng dự trữ tài s n lƣu động 

Biểu đồ 2.5 Tình hình dự trữ tài s n lƣu động 
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Năm 

Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Thành phẩm tồn kho
Tr

 

Nguồn: Tông h p t  báo cáo tài chính                            

Chỉ tiêu 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Giá trị 
Tỷ trọng 

(%) 
Giá trị 

Tỷ trọng 

(%) 

Tăng so 

2012 (%) 
Giá trị 

Tỷ trọng 

(%) 

Tăng so 

2014 (%) 

Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 819.731.156 46,7 1.066.374.871 44,94 30,1 436.340.444 16,31 (144,4) 

Chi phí sản xuất kinh doanh 

dở dang 
5.117.558 0,29 1.143.195.571 48,17 22238,7 1.727.938.986 64,57 33,8 

Thành phẩm tồn kho 947.211.169 53,45 163.578.970 6,89 (82,7) 511.681.635 19,12 68,0 

T ng 1.772.059.883 100 2.373.149.412 100 33,92 2.675.961.065 100 12,76 
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Tại thời điểm 31/12/2013 t ng giá trị hàng tồn kho là 2.373.149.412 đồng tăng 

33,92% so với năm 2012. Đến năm 2014 thì giá trị hàng tồn  ho tăng từ 2.373.149.412 

đồng  lên .675.961.065 đồng, tương ứng tăng 12,76 . Có thể thấy hàng tồn kho chiếm 

tỷ trọng tương đối cao trong t ng vốn lưu động. để chi tiết ta phân tích các khoản mục 

+ Nguyên vật liệu dự trữ. Năm 2013 tăng 30,1  so với năm 2012, tuy nhiên 

lại giảm 144,4% ( từ 1.066.374.871 đồng xuống còn 436.340.444 đồng). 

Trong năm 2013, với tình hình giá nguyên vật liệu trên thị trường có sự 

biến động nên doanh nghiệp quyết định tăng dự trữ nguyên vật liệu để việc 

sản xuất  inh doanh được liên tục, đúng thời hạn cung cấp sản phẩm cho 

khách hàng. 

+ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang : chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

tăng nhanh qua các năm. Năm 2012 chi ph  sản xuất kinh doanh dở dang 

chỉ chiếm tỷ trong rất nhỏ 0,29% trong t ng hàng tồn  ho nhưng đến năm 

2013, chỉ tiêu này lại tăng rất nhanh. Từ 5.117.558 đồng lên 1.143.195.571 

đồng, tương ứng tăng 22238,7  và tiếp tục tăng lên 1.727.938.986 đồng 

vào năm 2014. Đây là một biểu hiện không tốt, đặc điểm sản xuất kinh 

doanh của công ty theo chu trình  hép   n, do đó sản phẩm dở dang  càng ít 

bao nhiêu thì hiệu quả sản xuất kinh doanh càng cao bấy nhiêu. 

+ Thành phẩm tồn  ho: năm 2012 thành phẩm tồn  ho là 947.211.169 đồng, 

chiếm tỷ trọng 53,45% trong t ng hàng tồn kho. do việc mở rộng sản xuất 

 inh doanh nhưng lại khan hiếm thị trường, cùng với sự xuất hiện của các 

loại vật liệu xây dựng mới nên ảnh hưởng đến việc cung cấp các sản phẩm 

của công ty. Đến năm 2012, tỷ trọng này giảm đi và chỉ chiếm 6,89% trong 

t ng hàng tồn kho, cho thấy công ty đã đưa ra những giải pháp hợp lý trong 

việc xúc tiến bán sản phẩm. Tuy nhiên, năm 2014, thành phẩm tồn kho lại 

tăng 68  so với năm 2012. Nguyên nhân là do năm 2014, Công ty nhận 

thấy nhu cầu về vật liệu xây dựng trên thị trường tăng cao, và số lượng đặt 

hàng của Công ty tăng lên, nên Công ty quyết định tăng số lượng hàng tồn 

 ho để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. 

Để quản lý và sử dụng tốt hàng tồn kho ta cần quan tâm đến số vòng qua hàng 

tồn kho và số ngày một vòng quay hàng tồn kho. 
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B ng 2.15 Phân tích tình hình qu n lý sử dụng hàng tồn kho 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

1. Giá vốn hàng bán Đồng 28.563.685.510 29.572.271.550 49.944.838.032 

2.Hàng tồn kho bình quân Đồng 1.846.591.553 2.072.604.652 2.524.555.243 

3.Vòng quay hàng tồn 

kho 
Vòng 15,5 14,3 19,8 

4.Kỳ luân chuyển hàng 

tồn kho 
Ngày 23,3 15,2 18,2 

 

Nhìn vào bảng phân tích ta thấy số vòng hàng tồn kho giảm 1.2 vòng từ từ năm 

2012 đến 2013 và năm 2014 tăng 5.5 vòng so với năm 2013. Điều này là do ảnh hưởng 

của các nhân tố: 

- So sảnh năm 2012 với năm 2013 

+ Ảnh hưởng của nhân tố giá vốn hàng bán: 

 

 

 GVHB =  

 

+ Ảnh hưởng của nhân tố hàng tồn kho bình quân 

 

 

HTK bình quân = 

 

T ng hợp các kết quả phân tích: 0,55+(-1,75)=1,2 

- So sánh năm 2013 với năm 2014 

+ Ảnh hưởng của nhân tố giá vốn hàng bán: 

 

 

29.572.271.550 
-  

28.563.685.510 
= 0,55 

1.846.591.553 1.846.591.553 

29.572.271.550 
    -  

29.572.271.550 
= -1,75 

2.072.604.652 2.072.604.652 
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 GVHB =  

 

+ Ảnh hưởng của nhân tố hàng tồn kho bình quân 

 

HTK bình quân = 

 

T ng hợp các kết quả phân tích: 9,83+(-4,31)= 5,52 

Kết quả phân tích trên cho thấy: trong điều kiện hàng tồn kho bình quân không 

đ i như năm 2012 với việc tăng giá vốn hàng bán do giá cả nguyên vật liệu đầu vào 

tăng và số lượng sản phẩm bán ra tăng đã làm tăng nhanh vòng quay hàng tồn kho lên 

0,55 vòng. Tuy nhiên, trong điều kiện giá vốn hàng bán  hông đ i như năm 2013, với 

việc tăng lượng hàng tồn  ho đã làm hàng tồn kho quay chậm mất 1,75 vòng. Nguyên 

nhân chính ở đây là do tốc độ tăng hàng tồn  ho nhanh hơn tốc độ tăng giá vốn hàng 

bán. Việc làm chậm vòng quay hàng tồn kho mất 1,2 vòng đã làm số ngày một vòng 

quay hàng tồn  ho tăng 8,1 ngày. 

Bên cạnh đó,  hi phân t ch giữa năm 2013 với  năm 2014 ta thấy trong điều kiện 

hàng tồn  ho bình quân  hông đ i việc tăng giá vốn hàng bán đã làm tăng 9,93 vòng 

hàng tồn  ho và trong điều kiện giá vốn hàng bán không đ i với việc tăng hàng tồn 

 ho đã làm hàng tồn kho quay chậm mất 4,31 vòng. Điều này là làm cho số vòng quay 

hàng tồn  ho tăng lên 5,52 vòng. Trong năm 2014, Công ty đã rút ngắn được số ngày 

một vòng quay hàng tồn  ho có nghĩa là rút ngắn được việc chuyển đ i hàng hóa thành 

tiền và làm giảm nguy cơ bị ứ đọng vốn.  

Qua bảng số liệu trên ta thấy:  số vòng quay hàng tồn kho giảm từ 15,5 vòng năm 

2012 vòng xuống còn 14,3 vòng năm 2013 và tăng lên 19,8 vòng năm 2014. Tương 

ứng với sự giảm xuống của vòng quay hàng tồn kho thì kỳ luân chuyển hàng tồn kho 

cũng giảm từ 23,3 ngày xuống còn 18,2 ngày (từ 2012 đến 2014).  

- Các kho n ph i thu 

Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp thường chiếm dụng vốn lẫn nhau. 

Để đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm thì bán chịu cũng là một biện pháp khá hiệu quả. 

Tuy nhiên, nếu bán chịu quá nhiều thì Công ty sẽ lâm vào tình trạng thiếu vốn để kinh 

doanh.  ơn nữa, không quản trị tốt các khoản phải thu thì đây còn là nguyên nhân gây 

thất thoát vốn do  hông đòi được nợ. Ta xem xét tình hình các khoản phải thu qua các 

chỉ tiêu sau:  

49.944.838.032 
-  

28.563.685.510 
= 9,83 

2.072.604.652 2.072.604.652 

49.944.838.032 
    -  

49.944.838.032 
= -4,31 

2.524.555.243 2.072.604.652 
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Năm 2012 các  hoản phải thu chiêm tới 41,8% t ng số vốn lưu động. Tuy con số 

này đã giảm xuống còn 37,3  vào năm 2013, và chiếm 39,8% t ng số vốn lưu động 

năm 2014.. Có thể thấy khoản mục này chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu vốn lưu 

động. Điều này nói lên rằng, vốn lưu động đang bị chiếm dụng một khoản rất lớn. Cụ 

thể ta xem xét sự biến động của các khoản phải thu của Công ty TNHH Xây dựng 

Quốc Chiêm qua bảng số liệu sau: 

B ng 2.16 Sự biến động các kho n ph i thu 

Đơ  vị  ì    Đồng 

T ng số khoản phải thu của Công ty tại thời điểm 31/12/2013 là 2.569.950.602 

đồng đến năm 2013 giảm còn 1.598.438.369 đồng, tương ứng giảm 37,8%. Các khoản 

phải thu giảm là do Phải thu khách hàng giảm 64,7%.và các khoản phái thu  hác cũng 

giảm 34,5%. Đây là nguyên nhân ch nh làm cho các  hoản phải thu của Công ty giảm 

vì khoản phải thu của khách hàng chiếm tỉ trọng lớn nhất (48,17%) trong t ng số các 

khoản phải thu. Nguyên nhân khách quan cho việc con số phải thu khách hàng chiếm 

tỷ trọng cao như vậy là do thị trường  cảu Công ty còn nhỏ hẹp, hoạt động bán hàng 

còn kém hiệu quả, thị trường chưa vững chắc. vì vậy để đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm, 

thu hút  hách hàng, Công ty đã thực hiện bán trả chậm.  

Tuy nhiên, đến năm 2014 các khoản phải thu tăng lên 1.969.910.897 đồng, tương 

ứng tăng 23,2 . Sang năm 2014 do việc mở rộng kinh doanh mà phải thu khách hàng 

tăng so với năm 2013 là 28,7   Mặc dù, tỷ lệ tăng chưa vượt mức năm 2012 nhưng 

điều này cho thấy việc áp dụng các chính sách thanh toán của công ty chưa  n định. 

 hỉ tiêu 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tăng 

so 

2012 

(%) 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tăng 

so 

2014 

(%) 

Phải thu của 

khách hàng 
2.180.637.640 84,85 769.888.746 48,17 (64,7) 1.079.803.776 54,81 28,7 

Trả trước cho 

người bán 
0 0 382.632.489 23,94 - 365.118.273 18,53 (4,8) 

Phải thu khác 168.927.278 6,57 110.581.829 6,92 (34,5) 17.229.111 0,87 
 

541,8 

Thuế GTGT 

được khấu  trừ 
220.385.684 8,58 335.335.305 20,98 52,2 507.759.737 25,78 34,0 

Tổng số 2.569.950.602 100 1.598.438.369 100 (37,8) 1.969.910.897 100 23,2 

Thang Long University Library
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Để đánh giá rõ hơn về các khoản phải thu, ta cần phân tích 2 chỉ tiêu vòng quay 

các khoản phải thu và kỳ thu tiền trung bình. 

B ng 2.17. tình hình sử dụng các kho n ph i thu 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

1. Doanh thu thuần Đồng 29.770.718.400 30.879.143.000 50.950.585.950 

2.Số dư bình quân các 

khoản phái thu 
Đồng 2.106.443.459 2.084.194.486 1.784.174.633 

3.Vòng quay các khoản 

phải thu 
Vòng 14,1 14,8 28,6 

4.Kỳ thu tiền trung bình Ngày 25,5 24,3 12,6 

Vòng quay các khoản phải thu có xu hướng tăng trong các năm qua. Cụ thể tăng 

từ 14,1 vòng năm 2012 lên 14,8 vòng năm 2013 và 37,4 vòng năm 2014. Ta sẽ phân 

tích các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu này. 

- Phân tích giai đoạn năm 2012 và 2013 

+ Ảnh hưởng của nhân tố doanh thu thuần 

 

 

 DTT=  

 

+ Ảnh hưởng của nhân tố bình quân các khoản phải thu 

 

 bình quân  

các khoản  =  

phải thu 

T ng hợp kết quả phân tích: 0,53 + 0,17 = 0,7 

Kết quả phân tích trên cho thấy. Trong điều kiện số dư bình quân các  hoản phải  

thu  hông đ i như năm 2012, những nỗ lực gia tăng doanh số trong năm 2013 đã làm 

tăng số vòng các khoản phải thu lên 0,53 vòng. Và việc quản lý tốt công tác công nợ 

khách hàng đã làm tăng , vòng quay trong một năm.  

- Phân tích giai đoạn 2013 và 2014 

30.879.143.000 
-  

29.770.718.400 
= 0,53 

2.106.443.459 2.106.443.459 

30.879.143.000 
-  

30.879.143.000 
= 0,17 

2.084.194.486 2.106.443.459 
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+ Ảnh hưởng của nhân tố doanh thu thuần 

 

 DTT =  

 

 

+ Ảnh hưởng của nhân tố các khoản phải thu  

 

 Bình quân 

 các khoản    =  

 phải thu 

 

T ng hợp kết quả phân tích: 9,6 + 4,1 = 13,7 

Từ kết quả phân t ch giai đoạn năm 2013 và 2014, có thể thấy sự tăng nhanh của 

vòng quay các khoản phải thu ( tăng 13,7 vòng). Mức độ tăng này chủ yếu do doanh 

thu thuần tăng nhanh, tăng từ 30.879.143.000 đồng năm 2013 lên 50.950.585.950 

đồng năm 2014. Điều này làm cho vòng quay các khoản phải thu tăng 9,6 vòng. Điều 

này cho thấy trong những năm gần đây, công ty đã nỗ lực rất nhiều trong việc tăng 

doanh thu cũng như trong việc nâng cao tốc độ thu hồi các khoản phải thu 

Số ngày để thu hồi giảm từ 25,5 năm 2012 xuống còn 24,3 ngày năm 2013 và 

còn 12,6  ngày năm 2014. Chứng tỏ việc thu hồi nợ của Công ty càng ngày càng tốt.  

Các khoản phải thu được thu hồi nhanh sẽ giúp Công ty có thêm một số vốn lưu động 

để b  sung cho quá trình sản xuất  inh doanh. Đây là nhân tố tích cực góp phần nâng 

cao ghiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty.  

2.3. Đánh giá tình hình qu n lý v  sử dụng vốn lƣu động t i  ông ty TN    ây 

dựng Quốc  hiêm 

2.3.1. Thuận lợi 

Nền kinh tế Việt Nam nhìn chung vẫn đang trên đà phát triển, ngành vật liệu 

cũng theo đó tăng nhu cầu tạo cơ hội cho Công ty mở rộng thị trường tiêu thụ.  

Quá trình phát triển các  hu độ thị mới, quy hoạch lại các  hu đô thị cũ tại các 

tỉnh miền  ắc sẽ cần đến một lượng lớn vật liệu xây dựng, đây là thị trường tiềm năng 

cho sự phát triển của Công ty. 

Trong năm 2013 giá gạch xây dựng tăng mạnh khoảng 70%, gạch ngói tăng 

khoảng 40% so với năm 2012 giúp cho tình hình sản xuất của doanh nghiệp có sự tăng 

50.950.585.950 
-  

30.879.143.000 
= 9,6 

1.806.333.991 1.806.333.991 

50.950.585.950 
-  

30.879.143.000 
= 4,1 

5.220.256.040 5.220.256.040 
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trưởng vượt bật về doanh thu và lợi nhuận. Trong năm 2014 giá gạch xây dựng giảm 

nhẹ khoảng 6% so với năm 2013, trong khi giá gạch ngói vẫn duy trì như cũ trong  hi 

chi ph  đầu vào  n định. Do đó, tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2014 

cũng rất khả quan. 

 Vị tr  công ty đặt gần nguồn nguyên liệu lớn, chất lượng nguồn nguyên liệu tốt 

và luôn  n định, điều này giúp công ty không bị động trong vấn đề thu mua nguyên 

liệu đất sét dùng cho sản xuất, dự kiến nguồn nguyên liệu có thể phục vụ cho sản xuất 

của doanh nghiệp trong 50 năm.  

2.3.2. Kh  khăn 

Sự xuất hiện rất nhiều nhà máy sản xuất gạch Tuynel trong cùng một khu vực 

 ưng Yên, sản phẩm tiêu thụ chủ yếu cùng một thị trường là các tỉnh Miền  ắc  hiến 

mức độ cạnh tranh giữa các đơn vị ngày càng trở nên quyết liệt. Đây là một áp lực lớn 

đối với ban lãnh đạo công ty.  

Thói quen sử dụng gạch thủ công từ xưa đến nay của đa số người tiêu dùng và 

giá thành sản xuất gạch thủ công khá rẻ so với gạch Tuynel đã làm doanh nghiệp gặp 

 hông  t  hó  hăn trong  inh doanh, mở rộng thị trường. 

Trong thời gian gần đây giá dầu thô liên tục tăng cao đã ảnh hưởng đến nền kinh 

tế thế giới và Việt Nam cũng  hông là một ngoại lệ. Sự điều chỉnh này làm ảnh hưởng 

tới các ngành trong nền kinh tế dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ảnh 

hưởng, trong đó hoạt động khai thác mỏ sét cần đến nhiên liệu dầu, nguyên liệu Than 

cũng bị ảnh hưởng về; hoạt động vận chuyển hàng hóa của công ty cũng đóng vai trò 

quan trọng trong công tác tiêu thụ, khi giá dầu tăng ảnh hưởng đến giá cước vận 

chuyển tăng tác động đến sức mua, trong  hi đó công ty  hông dễ dàng nâng cước phí 

vận chuyển. 

2.3.3. Một số th nh tựu 

Những năm gần đây, trong bối cảnh nền kinh tế đát nước còn nhiều  hó  hăn thách 

thức, Công ty TNHH Xây dựng Quốc Chiêm đã có nhiều cố gắng vươn lên trong hoạt 

động sản xuất  inh doanh và đã đạt được một số thành tựu nhất định. Tình hình sản 

xuất kinh doanh của Công ty đã đi vào  n định và ngày càng phát triển, thể hiện ở mức 

tăng cao hàng năm của sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. 

Để nâng cao hiệu quả sản xuất  inh doanh,  an giám đốc công ty luôn quan tâm 

coi trọng vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty. Sự phát triển 

lành mạnh của công ty trong thời gian qua phần nào phản ánh hiệu quả sử dụng vốn 

lưu động ở công ty. Cụ thể trong công tác t  chức quản lý và sử dụng vốn lưu động, 

công ty đã đạt được một số thành tựu sau: 
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Thứ nhất: tình hình quản trị các khoản phải thu đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Công ty đã đề ra chinh sách tín dụng thương mại đúng đắn và linh hoạt. Điều này thể 

hiện ở chỗ các khoản phải thu của công ty năm 2013 và 2014 giảm so với năm 2012 

nhưng vẫn không ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ hàng hóa. Doanh thu tiêu thụ sản 

phẩm năm 2013 tăng nhanh 113,67  so với năm 2014. Năm 2014 có sự giảm nhẹ 

nhưng  hông đáng  ể. 

Hiện nay công ty vẫn áp dụng hình thức bán hàng trả chậm để thúc đẩy việc tiêu 

thụ sản phẩm. Tuy nhiên công ty chỉ cho thanh toán chậm đối với những khách hàng 

quen  biết, có uy tín và khả năng tài ch nh lành mạnh. 

Trước khi bán chịu cho  hách hàng Công ty cũng có những biện pháp phòng 

ngừa rủi ro hữu hiệu.  

Với những biện pháp như trên, trong năm 2013 các  hoản phải thu giảm từ 

2.569.950.602 đồng xuống còn 1.598.438.369 đồng, tương ứng giảm 37,8%. Trong khi 

vốn của Công ty còn thiếu và phụ thuộc vào các khoản vay ngắn hạn thì việc giảm 

được số vốn bị chiếm dụng là điều rất có ý nghĩa và nó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả 

sử dụng vốn của Công ty 

Thứ hai, TSLĐ luôn đảm bảo cho hoạt động sản xuất được diễn ra liên tục. trong 

những năm qua Công ty  hông để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa vật tư, hàng hóa dự 

trữ kể cả khi có biến động lớn. Vào những tháng sản phẩm được tiêu thụ mạnh hoặc 

khi có những đơn đặt hàng lớn thì sản lượng của công ty có thể tăng gấp đôi so với 

bình thường. Khi đó công tác t  chức cung ứng vật tư hàng hóa vẫn đáp ứng đủ và kịp 

thời yêu cầu kinh doanh. Việc đảm bảo cho quá trình cung ứng hàng hóa, vật tư  hông 

bị gián đoạn giúp công ty hoàn thành kế hoạch  inh doanh hàng năm. Là cơ sở để tăng 

doanh thu và lợi nhuận 

Thứ ba: Công ty đã thực hiện các chính sách quản lý khoản phải thu, khiến cho 

kỳ thu tiền trung bình giảm từ 25,5 ngày năm 2012 xuống còn 9,6 ngày năm 2014. 

Điều này làm giảm thiểu tình trạng bị ứ đọng vốn trong khâu thanh toán, hạn chế các 

khoản nợ  hó đòi. Kỳ thu tiền trung bình giảm đi làm tăng  hả năng thu hồi và phát 

triển lượng vốn lưu động cần thiết cho hoạt động sản xuất  inh doanh, làm tăng hiệu 

quả sử dụng vốn lưu động. 

2.3.4. Những tồn t i v  nguyên nhân 

Bên cạnh những mặt tích cực đã nếu trên, tình hình sử dụng vốn lưu đọng ở Công 

ty TNHH Xây dựng Quốc Chiêm còn tồn tại nhiều bất cập. Điều này đã và đang làm 

cho tình hình tài chính ở Công ty trờ nên căng thẳng. Đây ch nh là nguyên nhân  ìm 

hãm quá trình hoạt động kinh doanh và trực tiếp làm giảm hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động trong công ty. Những tồn tại đố được biểu hiện như sau 
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Thứ nhất: Việc quản lý chi phí giá thành chưa được hợp lý đặc biệt là công tác 

quản lý các chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí hội họp, cấu thành trong chi phí quản lý 

doanh nghiệp, điều đó làm tăng giá thành toàn bộ của sản phẩm, ảnh hưởng không nhỏ 

tới hiệu quả hoạt động của công ty. 

Thứ hai: Công tác quản lý vốn lưu động chưa chặt chẽ, đặc biệt là quản lý vốn 

bằng tiền. Vốn bằng tiền của công ty giảm nhanh từ năm 2012 đến năm 2014 (giảm từ 

1.807.670.022 đồng xuống còn 305.430.285 đồng). Mức dự trữ tiền của công ty cong 

thấp và chưa  n định ảnh hưởng đến khả năng thanh toán tức thời của Công ty. 

Bên cạnh đó tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

còn chưa tốt. Công ty đang mất cân đối giữa nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài 

hạn, giữa nợ ngắn hạn và nợ dài hạn Điều này ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của 

công ty 

Thứ ba: Lượng vốn bị khách hàng chiếm dụng còn nhiều, trong đó có bộ phận nợ 

thu  hó đòi chứa đựng rủi ro cao, chứng tỏ công tác quản lý công nợ và t  chức thu nợ 

còn hạn chế, đòi hỏi công ty phải trích lập dự phòng, ảnh hưởng đến lợi nhuận trong 

kỳ và có nguy cơ mất vốn trong tương lai. 

Thứ tư: Công tác lập dự phòng  hông được quan tâm đúng mức. Trong kinh 

doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi do đó  hông phải  hi nào công ty  cũng thu 

hồi được tất cả các khoản phải thu khách hàng. Mặt khác trong nền kinh tế thị trường 

giá cả hàng hóa vật tư cũng luôn biến động dù ít hay nhiều 

Do vậy việc xác định và lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu 

 hó đòi là việc rất cần thiết. Nó đem lại lợi ích thiết thực cho công ty. Việc công ty 

không lập các khoản dự phòng là một thiếu sót và nó đã ảnh hưởng ít nhiều  đến hiệu 

quả sử dụng vốn lưu động cảu công ty. 

Nói tóm lại trong những năm qua Công ty đã có nhiều cố gắng tìm mọi biên pháp 

tháo gỡ  hó  hăn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Song trong công tác quản 

lý sử dụng vốn lưu động vẫn còn một số vấn đề tồn tại. do vậy công ty cần nhanh 

chóng đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhàm khắc phục những tồn tại trên để nâng cao 

hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 
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  ƢƠNG 3. N NG  AO   ỆU QUẢ SỬ  ỤNG VỐN LƢU ĐỘNG TẠ  

  NG T  TN        ỰNG QUỐ      M 

3.1. Định hƣớng phát triển t i  ông ty TN    ây dựng Quốc  hiêm 

3.1.1. Định hƣớng phát triển chung của ng nh xây dựng 

Bộ Xây dựng vừa công bố Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-

2015 và xây dựng kế hoạch 05 năm 2016-2020 của ngành Xây dựng, trong đó xác định 

cụ thể định hướng phát triển vật liệu xây dựng trong 5 năm tới.  

Theo đó, định hướng ch nh được Bộ Xây dựng đặt ra, đó là: phát triển 

ngành VLXD thành một ngành kinh tế mạnh, trên cơ sở khai thác hợp lý, có hiệu quả 

tài nguyên khoáng sản làm VLXD; đảm bảo phát triển hài hoà, bền vững, đáp ứng nhu 

cầu VLXD cả về khối lượng, chất lượng lẫn chủng loại cho tiêu dùng trong nước và 

xuất khẩu.  

Ưu tiên phát triển những công nghệ tiên tiến, hiện đại sản xuất các sản phẩm chất 

lượng cao và tiêu tốn ít nguyên liệu, năng lượng, nhiên liệu; các sản phẩm tiết kiệm 

năng lượng, cách âm, cách nhiệt, thân thiện với môi trường, vật liệu không nung, sản 

phẩm tái chế. Phát triển các công nghệ sử dụng nhiên liệu tái chế, công nghệ NANO. 

Chú trọng đầu tư cải tạo, hiện đại hoá các cơ sở sản xuất VLXD hiện có, nhất là các cơ 

sở sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều nguyên nhiên liệu và gây ô nhiễm môi 

trường.  

Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành công nghiệp hoá ngành công nghiệp 

VLXD theo hướng hiện đại (giai đoạn I); hướng đến năm 2030 đạt trình độ là ngành 

công nghiệp hiện đại, công nghiệp xanh ngang tầm với các nước trong khu vực và thế 

giới. 

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý nhà nước ngành vật liệu xây 

dựng; kiểm tra, kiểm soát để điều chỉnh, b  sung các chương trình, quy hoạch sản 

phẩm VL D đảm bảo phát triển hợp lý. Tiếp tục tập trung triển khai các Quy 

hoạch: xi măng, vôi, gốm sứ xây dựng và đá ốp lát, khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng,... Nghiên cứu và dự báo kịp thời cung - cầu các sản phẩm vật liệu xây dựng chủ 

yếu của cả nước. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển Chương trình vật liệu xây không nung, 

Chương trình cơ  h  trọng điểm; thực hiện cơ chế thực hiện xử lý, sử dụng tro, xỉ, 

thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất để làm nguyên sản xuất vật 

liệu xây dựng giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030.  

Ngoài ra, phát triển, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong sản xuất VLXD, thi 

công xây dựng nhà ở và hạ tầng kỹ thuật theo hướng công nghiệp hóa. Hình thành và 

phát triển công nghiệp xử lý môi trường đô thị và khu công nghiệp. Làm chủ các công 
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nghệ chế tạo cơ  h  nhằm cung cấp các thiết bị xây dựng, thiết bị nâng chuyển, thiết bị 

trong các nhà máy sản xuất VLXD nhằm thay thế thiết bị ngoại nhập. Nghiên cứu phát 

triển đô thị và xây dựng công trình có t nh đến ứng phó với biến đ i khí hậu,... 

3.1.2. Định hƣớng phát triển của  ông ty TN    ây dựng Quốc  hiêm 

3.1.2.1 Định hƣớng phát triển chung của  ông ty 

Mục tiêu hoạt động: Công ty chủ trương coi trọng sự phát triển bền vững, với 

phương châm lấy chất lượng dịch vụ là ưu tiên hàng đầu, vì lợi ích của cả khách hàng 

và của cả công ty. Tận dụng lợi thế hiện có về  inh nghiệm sản xuất, công nghệ hiện 

đại, chất lượng sản phẩm cao. Tiến hành đầu tư mở rộng thêm nhà máy gần vùng 

nguyên liệu để sản xuất ra các loại sản phẩm gạch ngói chất lượng cao từ đất nung. 

Phát triển thêm những loại sản phẩm vật liệu xây dựng  hác phù hợp với điều  iện tự 

nhiên và thực tế của công ty. Phát triển công ty từng bước vững chắc, luôn đảm bảo 

hoạt động với tình hình tài ch nh lành mạnh. 

 Mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận: Các mục tiêu của Công ty được lập dựa trên 

cơ sở kết quả họat động kinh doanh của Công ty trong những năm trước, và triển vọng 

phát triển của Công ty những năm tiếp theo.  

 Mục tiêu khác: Công ty thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí, t  chức hợp lý 

công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 

công tác quản lý, mở rộng quy mô nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Tạo mối quan hệ bền 

vững với  hách hàng, đưa ra các ch nh sách  huyến mãi bằng chiết khấu thanh toán 

hoặc chiết khấu thương mại. Đưa ra các ch nh sách  hen thưởng cho các cá nhân, tập 

thể có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm giảm chi phí giá thành. Áp dụng thưởng phạt 

trong tỷ lệ phế phẩm bể vỡ. Đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất cho kỳ kế hoạch … 

3.1.2.2 Kế ho ch đầu tƣ năm 2015, năm 2016 

 Cuối năm 2014, đầu năm 2015, Công ty tập trung đầu tư xây dựng Nhà máy 

gạch tại Văn Giang do lợi thế quan trọng về vị tr  địa lý, gần thủ đô  à Nội, một thị 

trường lớn tiêu thụ sản phẩm gạch nung nên giảm được đáng kể chi phí vận chuyển. 

Hoạt động đầu tư được tập trung chủ yếu trên hai hoạt động: 

Đầu tư, cải tạo để nâng công suất lò nung hiện tại từ 25,6 triệu viên/năm lên 46 

triệu viên/năm. Đồng thời kết quả đầu tư nâng cấp cũng nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ 

gạch đạt tiêu chuẩn loại   và tăng giá bán. T ng chi phí dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng, 

được đầu tư bằng nguồn vốn tự có. Sau  hi được đầu tư cải tạo, lò nung dự kiến đi vào 

hoạt động từ tháng 10/2015; 
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Đầu tư mới 01 lò Tuynel có công suất 36 triệu viên/năm. T ng vốn đầu tư 

khoảng 36 tỷ đồng, trong đó vốn tự có chiếm 60%, vốn vay chiếm 40%. Sau khi được 

đầu tư mới, lò nung dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 1/2016. 

3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu qu  sử dụng vốn lƣu động t i  ông ty 

TN    ây dựng Quốc  hiêm 

3.2.1. Yêu cầu của việc nâng cao hiệu qu  sử dụng vốn lƣu động 

Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động nhằm giúp 

doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả tối đa trong việc sử dụng vốn lưu động nói riêng và 

trong quản lý tài chính nói chung nhằm đạt được mục tiêu tối đa hoá giá trị doanh 

nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, yêu cầu đối với doanh nghiệp trong quá trình hoạt 

động kinh doanh là: 

Doanh nghiệp hoạt động hướng tới hiệu quả kinh tế, tối đa hoá giá trị của doanh 

nghiệp. Đảm bảo sử dụng vốn lưu động đúng mục đ ch, đúng phương hướng, kế hoạch 

kinh doanh mà doanh nghiệp đề ra. 

Doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về quản 

lý tài chính, kế toán thống  ê… 

3.2.2.  ây dựng kế ho ch huy động v  sử dụng vốn lƣu động của công ty 

3.2.2.1  ác định nhu cầu sử dụng vốn lƣu động 

Việc xác định nhu cầu vốn lưu động là vô cùng quan trọng và cần thiết. Để xác 

định chính xác nhu cầu VLĐ, công ty có thể áp dụng phương pháp gián tiếp, tức là dựa 

vào tình hình thực tế sử dụng VLĐ ở thời kỳ vừa qua của công ty để xác định nhu cầu 

VLĐ chuẩn cho các thời kỳ tiếp theo. Sử dụng tốt phương pháp này sẽ giúp cho người 

quản lý có cơ sở để định hướng đúng các nguồn tài trợ và có các biện pháp nhằm t  

chức huy động vốn tốt hơn, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ cho công ty. Theo 

phương pháp này, nhu cầu VLĐ được xác định theo công thức:  

Vnc = V0bq x 
M1 

x(1+t%) 
M0 

Trong đó: 

Vnc: Nhu cầu VLĐ năm  ế hoạch 

V0bq: Số dư bình quân VLĐ năm báo cáo 

M1: T ng mức luân chuyển VLĐ năm  ế hoạch 

M0: T ng mức luân chuyển VLĐ năm báo cáo 

t%: Tỷ lệ giảm (hoặc tăng) số ngày luân chuyển VLĐ năm  ế hoạch so với năm 

báo cáo 
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Nhưng trên thực tế, nhu cầu vốn lưu động được xác định theo công thức đơn giản 

hơn nhiều là: 

Vnc= 
M1 

L1 

 Trong đó: 

Vnc: Nhu cầu vốn lưu động năm  ế hoạch. 

M1: T ng mức luân chuyển VLĐ năm  ế hoạch 

L1: Số vòng quay vốn lưu động năm  ế hoạch 

Như đã phân t ch ở trên, doanh thu của công ty tăng qua các năm, do vậy, Ta có 

định hướng phát triển của công ty TNHH xây dựng Quốc Chiêm là năm 2015 doanh 

thu thuần sẽ tăng 25% so với năm 2014. Tức là t ng mức luân chuyển vốn năm 2015 

là  

50.950.585.950 + (50.950.585.950 x 25%) = 61.140.703.140 VND 

 Số vòng quay vốn lưu động năm 2013 cũng tăng 1 vòng  so với năm 2014 tức là 

đạt 12.03 vòng/năm: 

Vnc= 
61.140.703.140 

= 5.082.352.713 VND 
12.03 

Để xác định được nhu cầu vốn lưu động cần thiết năm  ế hoạch cho từng khâu 

 inh doanh theo phương pháp t nh toán trên, Công ty có thể căn cứ vào tỉ trọng trên 

t ng vốn lưu động của vốn bằng tiền, vốn thanh toán, vốn vật tư hàng hóa và vốn lưu 

động khác tại năm 2014, ta xác định nhu cầu từng loại vốn lưu động năm 2015 như 

sau: 

B ng 3.1  ác định nhu cầu vốn lƣu động cần thiếu năm 2015 

Chỉ tiêu Tỷ trọng trên tổng VLĐ Nhu cầu năm 2015 

T ng VLĐ 100% 5.082.352.713 

VLĐ trong  hâu dự trữ 8,8% 447.247.039 

VLĐ trong sản xuất  56,3% 2.861.364.578 

VLĐ trong lưu thông 34,9% 1.773.741.097 

Xác định nguồn tài trợ VLĐ 

Sau  hi xác định được nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết để đảm bảo 

cho sản xuất được liên tục, đều đặn thì doanh nghiệp phải có kế hoạch đáp ứng nhu 

cầu vốn đó bằng các nguồn vốn  n định, vững chắc. Vì vậy một mặt doanh nghiệp 

phải có kế hoạch dài hạn để huy động các nguồn vốn một cách tích cực và chủ động. 

Mặt  hác hàng năm căn cứ vào nhu cầu vốn lưu động cho năm  ế hoạch, doanh nghiệp 
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phải xác định được quy mô vốn lưu động thiếu hoặc thừa so với nhu cầu vốn lưu động 

cần phải có trong năm. 

Trong trường hợp số vốn lưu động thừa so với nhu cầu, doanh nghiệp cần có biện 

pháp tích cực để tránh tình trạng vốn bị ứ đọng, chiếm dụng. 

Trường hợp vốn lưu động thiếu so với nhu cầu, doanh nghiệp cần phải có biện 

pháp tìm những nguồn tài trợ như: 

- Nguồn vốn lưu động từ nội bộ doanh nghiệp (b  sung từ lợi nhuận để lại). 

-  uy động từ nguồn bên ngoài: Nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, c  

phiếu, liên doanh liên kết. 

Để đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất, doanh nghiệp phải có sự xem xét và lựa 

chọn kỹ các nguồn tài trợ sao cho phù hợp nhất trong từng hoàn cảnh cụ thể. 

Kế ho ch sử dụng vốn lƣu động theo thời gian 

Trong thực tế sản xuất ở các doanh nghiệp nhu cầu vốn lưu động cho sản xuất 

kinh doanh, việc sử dụng vốn giữa các thời kỳ trong năm thường khác nhau. Vì trong 

từng thời kỳ ngắn như quý, tháng ngoài nhu cầu cụ thể về vốn lưu động cần thiết cón 

có những nhu cầu có tính chất tạm thời phát sinh do nhiều nguyên nhân. Do đó, việc 

đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh theo thời gian trong 

năm là vấn đề rất quan trọng. 

Thực hiện kế hoạch sử dụng vốn lưu động theo thời gian, doanh nghiệp cần xác 

định chính xác nhu cầu vốn lưu động từng quý, tháng trên cơ sở cân đối với vốn lưu 

động hiện có và khả năng b  sung trong quỹ, tháng từ đó có biện pháp xử lý hiệu quả, 

tạo sự liên tục, liền mạch trong sử dụng vốn lưu động cả năm. Thêm vào đó, một nội 

dung quan trọng của kế hoạch sử dụng vốn lưu động theo thời gian là phải đảm bảo 

cân đối khả năng thanh toán của doanh nghiệp với nhu cầu vốn bằng tiền trong từng 

thời gian ngắn tháng, quỹ. 

Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch hoá vốn lưu động, doanh nghiệp cần phải biết 

chú trọng và kết hợp giữa kế hoạch hoá vốn lưu động với quản lý vốn lưu động. 

Tổ chức qu n lý vốn lƣu động có kế ho ch và khoa học 

Như ta đã phân t ch, quản lý vốn lưu động gắn liền với quản lý tài sản lưu động 

bao gồm: quản lý tiền mặt và các chứng khoản thanh khoản; quản lý dự trữ, tồn kho; 

quản lý các khoản phải thu. 

Quản lý vốn lưu động được thực hiện theo các mô hình đã được trình bày trong 

phần “các nhân tố lượng hoá ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh 

nghiệp”. Vấn đề đặt ra là các nhà quản lý phải lựa chọn mô hình nào để vận dụng vào 

doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
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Trong khi vận dụng các mộ hình quản lý vốn lưu động khoa học, doanh nghiệp 

cần phải biết kết hợp các mô hình tạo sự thống nhất trong quản lý t ng thể vốn lưu 

động của doanh nghiệp. Quản lý tốt vốn lưu động sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

chủ động, kịp thời đưa ra những biện pháp giải quyết các vấn đề phát sinh đảm bảo 

việc thực hiện kế hoạch vốn lưu động, tránh thất thoát, lãng phí từ đó nâng cao hiệu 

quả sử dụng vốn lưu động. 

3.2.3. Nâng cao hiệu qu  qu n lý dự trữ, tồn kho của  ông ty 

Dự trữ, tồn kho là một bộ phận quan trọng của vốn lưu động, là những bước đệm 

cần thiết cho quá trình hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Hàng tồn kho gồm 3 

loại: Nguyên vật liệu thô phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh; sản phẩm dở 

dang và thành phẩm. 

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp không thể tiến hành sản 

xuất đến đâu mua hàng đến đó mà cần phải có nguyên vật liệu dự trữ. Nguyên vật liệu 

dự trữ không trực tiếp tạo ra lợi nhuận nhưng nó có vai trò rất lớn để cho quá trình sản 

xuất kinh doanh tiến hành được bình thường. Quản lý vật liệu dự trữ hiệu quả sẽ góp 

phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Do vậy, doanh nghiệp tính toán dự trữ 

một lượng hợp lý vật liệu, nếu dự trữ quá lớn sẽ tốn kém chi phí, ứ đọng vốn, còn nếu 

dự trữ quá ít sẽ làm cho quá trình sản xuất kinh doanh bị gián đoạn gay ra hàng loạt 

các hậu quả tiếp theo như mất thị trường, giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Thực tế ở Công ty TNHH Xây dựng Quốc Chiêm, hàng tồn kho chiểm tỷ trọng 

tương đối nhỏ năm 2012 chiếm 7,95%, năm 2013 chiếm 9,63 , năm 2014 chiếm 

8,80% trong t ng VLĐ, tỷ trong này chỉ tăng giảm một lượng nhỏ qua các năm. Cho 

thấy công ty luôn duy trì dự trữ một lượng hàng tồn kho  n định. Trong đó, nguyên vật 

liệu và thành phẩm tồn kho chiếm tỷ trọng khá cao trong t ng hàng tồn kho.  

Tỷ trọng của hàng tồn kho lớn giúp cho công ty luôn chủ động trong việc cung 

ứng nguyên vật liệu, hàng hoá kịp thời cho  inh doanh nhưng nếu tỷ trọng quá lớn sẽ 

dễ bị dư thừa, ứ đọng và lãng phí; còn nếu dự trữ ít quá sẽ làm cho qua trình kinh 

doanh bị gián đoạn gây ra hàng loạt các hậu quả tiếp theo. Do đó, để nâng cao hiệu 

quả sử  dụng hàng tồn kho Công ty TNHH Xây dựng Quốc Chiêm nên: 

- Làm tốt công tác dự báo thị trường để xác minh lượng hàng tồn kho phù hợp 

cho từng chủng loại nguyên vật liệu, hàng hóa nhằm cung ứng kịp thời cho 

hoạt động sản xuất  inh doanh tránh trường hợp bị thiếu hụt hay dư thừa. Điều 

quan trọng là công ty xác định được loại hàng nhập mua, quy mô thời điểm 

nhập mua. Loại hàng nhập mua là loại hàng mà thị trường đang thiếu, vắng 

hoặc có nhu cầu bắt buộc Như vậy, để tăng  hả năng tiêu thụ hàng tồn kho, 
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công ty cần chọn thời điểm nhập hàng là lúc nhu cầu ở thời kỳ phát triển và 

cung trong nước còn hạn chế.  

- Quản lý tập trung dự trữ hàng tồn kho tại kho chính của công ty, tránh phân 

tán các cửa hàng, các đội xe dẫn tới ứ đọng và lãng phí. Xây dựng cơ số tồn 

kho hàng hoá cho các cửa hàng hợp lý. Đưa ra biện pháp quản lý hàng tồn kho 

phù hợp để tránh mất mát, lãng phí, mất phẩm chất dẫn đến làm thiệt hại hàng 

tồn kho.  

-   ác định định mức tiêu thụ hàng hoá để làm cơ sở xây dựng định mức dự trữ 

hàng hóa cần thiết cho kinh doanh.  

- Áp dụng mô hình quản lý hàng tồn kho theo mô hình EOQ có nghĩa là công ty 

phải giảm thiểu tới mức thấp nhất chi phí cho dự trữ. Tuy nhiên, đây chỉ là 

một phương pháp quản lý được áp dụng trong một số loại dự trữ nào đó của 

công ty và phải kết hợp chặt chẽ với các phương pháp  hác mới đạt được hiệu 

quả cao. 

- Công ty nên trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo tỷ lệ thích hợp để đề 

phong giảm giá hàng tồn  ho và để tránh biến động lớn có thể xảy ra trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Qu n lý dự trữ theo phƣơng pháp cổ điển hay mô hình đặt h ng hiệu qu  

nhất – EOQ (Economic Odering Quantity) 

Mô hình này được dựa trên giả định là những lần cung cấp hàng hoá là bằng 

nhau. Theo mô hình này, mức dự trữ tối ưu là: 

 

Trong đó: 

Q* : Mức dự trữ tối ưu. 

D : Toàn bộ lượng hàng hoá cần sử dụng. 

C2 : Chi phí mỗi lần đặt hàng (Chi phí quản lý giao dịch và vận chuyển hàng hoá). 

C1 : Chi ph  lưu  ho đơn vị hàng hoá (Chi phí bốc xếp, bảo hiểm, bảo quản…). 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty thì đất sét là nguyên liệu chính, 

có nhu cầu thường xuyên và nhiều nhất. Áp dụng mô hình EOQ để tính mức dự trữ tối 

ưu cho nhiên liệu ch nh đất sét dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh: 
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B ng 3.2 B ng tính mức dự trữ tối ƣu năm 2014 

Chỉ tiêu Đất sét Than nhiệt 

Số lượng cần đặt (D) trong năm 121.712  m
3
 9.042 tấn 

Chi phí một lần đặt hàng (C2) 4.857.000 VND 3.760.530 VND 

Chi phí dự trữ cho một đơn vị hàng lưu  ho (C1): 280.000 VND 250.000 VND 

Mức dự trữ tối ưu Q* 2054,88 m
3 

302,52 tấn 

Trong năm 2014 công ty có nhu cầu 121.712 m
3
 đất sét phục vụ hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Vậy mức dự trữ kho tối ưu là 2054,88 m
3
, đơn giá trung bình cho một 

m
3
 là 70.687 VND, lượng vốn vật tư hàng hóa dùng để mua đất là 145.253.392VND. 

Trong  hi đó, năm 2014, lượng đất công ty dự trữ trong kho là 2320 m3, tương đương 

với lượng vốn vật tư hàng hóa bỏ ra là 163.993.840 VND. Nếu công ty áp dụng mô 

hình EOQ, công ty sẽ nhận thấy lượng hàng tồn kho của nguyên liệu là đất mỗi lần đặt 

của công ty quá cao khiến công ty mất thêm chi ph  lưu  ho. 

Nhu cầu về than nhiệt cho hoạt đông sản xuất  inh doanh năm 2013 là 3.042 tấn. 

vậy mức dự trữ kho tối ưu là 302,52 tấn, đơn giá trung bình cho một tấn than nhiệt là 

1.575.000 VND. Năm 2014 Công ty dự trữ trong kho 150 tấn, tương đương với lượng 

vốn vật tư hàng hóa bỏ ra là 236.250.000 VND. Qua đó ta thấy, lượng hàng tồn kho 

của nguyên vật liệu là than nhiệt mỗi lần đặt của công ty quá thấp khiến số lần đặt 

hàng tăng lên làm phát sinh chi ph  đặt hàng lớn và rủi ro do giá than biến động thất 

thường. 

3.2.4. Nâng cao hiệu qu  qu n lý vốn bằng tiền 

Tiền mặt được hiểu là tiền tồn quỹ, tiền trên tài khoản thanh toán của doanh 

nghiệp ở ngân hàng. Tiền mặt bản thân nó là tài sản không sinh lãi, tuy nhiên việc giữ 

tiền mặt trong kinh doanh rất quan trọng, xuất phát từ những lý do sau: Đảm bảo giao 

dịch hàng ngày; bù đắp cho ngân hàng về việc ngân hàng cung cấp các dịch vụ cho 

doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu dự phòng trong trường hợp biến động  hông lường 

trước được của các luồng tiền vào và ra; hưởng lợi thế trong thương lượng mua hàng. 

Quản lý tiền mặt đề cập đến việc quản lý tiền giấy và tiền gửi ngân hàng. Hiên tại 

công ty TNHH Xây dựng Quốc Chiêm đang áp dụng mô hình xác định lượng vốn 

bằng tiền cần thiết dựa vào kinh nghiệm chứ chưa có ch nh sách quản lý tiền mặt cụ 

thể nào cũng như chưa lập kế hoạch sử dụng vốn bằng tiền cho dài hạn do đó còn 

nhiều hạn chế trong việc quản lý vốn bằng tiền của công ty. Để cho vốn bằng tiền 

được sử dụng hiệu quả hơn công ty nên: 
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Quản lý chặt chẽ các khoản thu chi bằng tiền: doanh nghiệp cần phải xây dựng 

các nội quy, quy chế về quản lý các khoản phải thu, chi, đặc biệt là các khoản thu chi 

bằng tiền mặt để tránh sự mất mát, lạm dụng tiền của doanh nghiệp mưu lợi cho cá 

nhân 

Mô hình tồn trữ tiền mặt tối ƣu EOQ – mô hình Baumol 

Mô hình EOQ phát triển từ mô hình lượng đặt hàng tối ưu, mô hình có mục tiêu 

tối thiểu hoá các chi phí bao gồm chi phí giao dịch bán chứng khoán thu về tiền mặt và 

chi ph  cơ hội của việc nắm giữ tiền mặt. EOQ là một mô hình quản lý dự trữ rất hiệu 

quả. EOQ trong quản lý tiền mặt giúp doanh nghiệp xác định được lượng tiền mặt dự 

trữ tối ưu để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Từ đó có thể giảm được tối đa các chi 

phí liên quan tới việc dự trữ tiền trong doanh nghiệp. 

Giả định của mô hình: 

- Nhu cầu về tiền mặt của doanh nghiệp là  n định và không có dự trữ tiền mặt 

cho mục đ ch an toàn. 

- Doanh nghiệp chỉ có hai phương thức dự trữ tiền: Tiền mặt, chứng khoán 

- Khả thi và không có rủi ro trong đầu tư chứng khoán. 

Công thức t nh lượng tiền mặt dự trữ tối ưu là: 

 

Trong đó: 

C* : Lượng dự trữ tiền mặt tối ưu 

C : T ng mức tiền mặt giải ngân hàng năm 

F: Chi phí cho một lần bán chứng khoán thanh khoản 

K: Lãi suất. 

Hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra nhiều nơi nên việc xác định lượng tiền 

mặt tối ưu là rất  hó  hăn vì ở mỗi nơi có đặc thù riêng. Công ty TNHH Xây dựng 

Quốc Chiêm có lượng tồn quỹ lớn và giao động phức tạp nên có thể áp dụng mô hình 

dữ trữ tiền mặt tối ưu- mô hình  aumol để xác định lượng tiền cần thiết đáp ứng cho 

nhu cầu thanh toán của công ty. Theo mô hình này, nếu lượng tiền mặt thấp hơn so với 

lượng dự trữ tối ưu thì công ty bán chứng  hoán để b  sung tiền vào, ngược lại nếu 

lượng tiền mặt dư thừa thì công ty nên đầu tư vào chứng  hoán để tránh tình trạng tiền 

bị ứ đọng không sử dụng.  
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T ng nhu cầu tiền trong năm 2014 là 1.754.703.897 đồng. Mặt khác, ta lại có chi 

phí cho một lần bán chứng khoán là 160.555.407 VND lãi suất tín phiếu kho bạc là 

6,5%. Từ đó mức dự trữ tiền tối ưu là 

 

 

 

 

Như vậy, theo mô hình Baumol mức dự trữ tiền mặt tối ưu của công ty tại năm 

2014 là 2.944.236.599 VNĐ. Trong  hi đó, công ty lại dự trữ lượng tiền mặt rất ít là 

305.430.285 VND gây ra tình trạng thiếu tiền mặt trong quá trình hoạt động kinh 

doanh của công ty. Việc dự trữ quá ít tiền mặt,  hông đủ tiền để thanh toán sẽ bị giảm 

uy tín với nhà cung cấp, ngân hàng và các bên liên quan. Doanh nghiệp sẽ mất cơ hội 

hưởng các khoản ưu đãi giành cho giao dịch thanh toán ngay bằng tiền mặt, mất khả 

năng phản ứng linh hoạt với các cơ hội. Chính vì vậy, trong thời gian tới công ty cần 

áp dụng mô hình  aumol để xác định ch nh xác lượng tiền mặt dự trữ trong tài khoản 

nhằm tối đa hóa lợi nhuận, và nâng cao uy tín cho công ty. 

Ngoài mô hình EOQ, còn có hai mô hình  hác cũng dùng để xác định lượng tiền 

mặt dự trữ tối ưu đó là: 

Mô hình Miller Orr: xác định các giới hạn kiểm soát của số dư tiền mặt gồm giới 

hạn trên và giới hạn dưới. Hai giới hạn này là dấu hiệu để quyết định mua, bán chứng 

khoán. 

Mô hình Stone: cải tiến tính thực tiễn của quá trình tối ưu hoá ở mô hình Miller 

Orr bằng cách cho phép nhà quản trị căn cứ vào nhận thức và kinh nghiệm của mình 

về dòng ngân lưu công ty để đưa ra quyết định thích hợp. 

3.2.5. Nâng cao hiệu qu  qu n lý các kho n ph i thu đối với khách h ng  

Công ty 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh các khoản phải thu phát sinh như là một tất 

yếu khách quan. Một trong các nhân tố ảnh hưởng đến các khoản phải thu thì chính 

sách tín dụng thương mại có tác động lớn nhất, nó không những ảnh hưởng trực tiếp 

đến quy mô của các khoản phải thu mà còn làm tăng doanh thu, giảm chi phí hàng tồn 

kho. Tín dụng thương mại đem đến cho công ty nhiều lợi thế nhưng cũng gặp không ít 

rủi ro do bán chịu hàng hoá. Do đó, để nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu, 

công ty nên thắt chặt chính sách tín dụng, giảm lượng vốn thanh toán xuống 25% so 

với năm 2014, bằng cách sau: 

 

=  2.944.236.599 VND 
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Thực hiện phân t ch và cho điểm tín dụng đối với từng khách hàng, từ đó đưa ra 

chính sách bán hàng phù hợp như: thời hạn nợ, mức dư nợ, ch nh sách giá để nhằm rút 

ngắn tối đa tu i nợ của các khoản phải thu 

Để thực hiện việc cấp tín dụng cho khách hàng thì điều đầu tiên doanh nghiệp 

phải phân t ch được năng lực tín dụng của khách hàng. Công việc này gồm:  

- Thứ nhất, doanh nghiệp phải xây dựng một tiêu chuẩn tín dụng hợp lý;  

- Thứ hai, xác minh phẩm chất tín dụng của khách hàng tiềm năng. Nếu khả 

năng t n dụng của khách hàng phù hợp với những tiêu chuẩn tín dụng tối thiểu 

mà doanh nghiệp đưa ra thì t n dụng thương mại có thể được cấp. 

Việc thiết lập các tiêu chuẩn tín dụng của các nhà quản trị tài chính phải đạt tới 

sự cân bằng thích hợp. Nếu tiêu chuẩn tín dụng đặt quá cao sẽ loại bỏ nhiều khách 

hàng tiềm năng và sẽ giảm lợi nhuận, còn nếu tiêu chuẩn được đặt ra quá thấp có thể 

làm tăng doanh thu, nhưng sẽ có nhiều khoản tín dụng có rủi ro cao và chi phí thu tiền 

cũng cao. 

Khi phân tích khả năng t n dụng của  hách hàng, ta thường dùng các tiêu chuẩn 

sau để phán đoán: 

- Phẩm chất, tư cách t n dụng: Tiêu chuẩn này nói lên tinh thần trách nhiêm của 

khách hàng trong việc trả nợ. Điều này được phán đoán trên cơ sở việc thanh 

toán các khoản nợ trước đây đối với doanh nghiệp hoặc đối với các doanh 

nghiệp khác. 

- Năng lực trả nợ: Dựa vào các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nhanh, dự trữ 

ngân quỹ của doanh nghiệp… 

- Vốn của khách hàng: Đánh giá sức mạnh tài chính dài hạn của khách hàng. 

- Thế chấp: Xem xét khả năng t n dụng của  hách hàng trên cơ sở các tài sản 

riêng mà họ sử dụng để đảm bảo các khoản nợ. 

- Điều kiện kinh tế: Tiêu chuẩn này đánh giá đến khả năng phát triển của khách 

hàng trong hiện tại và tương lại. 

- Các tài liệu được sử dụng để phân tích khách hàng có thể là kiểm tra bảng cân 

đối tài sản, bảng kế hoạch ngân quỹ, phỏng vấn trực tiếp, xuống tận nơi để 

kiểm tra hay tìm hiểu qua các khách hàng khác. 

Theo dõi các kho n ph i thu 

Theo dõi các khoản phải thu là một nội dung quan trọng trong quản lý các khoản 

phải thu. Thực hiện tốt công việc này sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể kịp thời thay 

Thang Long University Library



  

73 

 

đ i các chính sách tín dụng thương mại phù hợp với tình hình thực tế. Thông thường, 

để theo dõi các khoản phải thu ta dùng các chỉ tiêu, phương pháp và mô hình sau: 

Kỳ thu tiền bình quân (The average collection period – ACP): 

 

Kỳ thu tiền bình quân = 
Các khoản phải thu 

Doanh thu tiêu thụ bình quân 1 ngày 

Kỳ thu tiền bình quân phản ánh thời gian bình quân mà công ty thu hồi được nợ. 

Do vậy, khi kỳ thu tiền bình quân tăng lên mà doanh số bán và lợi nhuận  hông tăng 

thì cũng có nghĩa là vốn của doanh nghiệp bị ứ đọng ở  hâu thanh toán. Khi đó nhà 

quản lý phải có biện pháp can thiệp kịp thời. 

Giả sử các khoản phái thu năm 2015 là  

                   1.969.910.897 – (1.969.910.897x25%) = 1.575.928.718 VND 

Doanh thu tiêu thụ bình quân 1 ngày là 

61.140.703.140/360 = 169.835.287 VND/ngày 

Kỳ thu tiền bình quân của công ty ta t nh được năm 2015 là 9,28 ngày giảm đi 

3,32 ngáy so với năm 2014. Điều này làm tăng  hả năng thu hồi và phát triển lượng 

vốn lưu động cần thiết cho hoạt động sản xuất  inh doanh, làm tăng hiệu quả sử dụng 

vốn lưu động. Như vậy, Quản lý các khoản phải thu tốt, tức là hạn chế mức tối thiểu 

lượng vốn lưu động bị chiếm dụng sẽ làm giảm số ngày của chu kỳ thu tiền bình quân, 

thúc đẩy vòng tuần hoàn của tài sản lưu động. Đồng thời sẽ làm giảm các chi phí quản 

lý nợ phải thu, chi phí thu hồi nợ, chi phí rủi ro... 

Sắp xếp theo thời gian của các kho n ph i thu 

Thông qua phương pháp sắp xếp các khoản phải thu theo độ dài thời gian, các 

nhà quản lý doanh nghiệp có thể theo dõi và có biện pháp thu hồi nợ  hi đến hạn. 

 ác định số dƣ kho n ph i thu 

Sử dụng phương pháp này doanh nghiệp hoàn toàn có thể thấy được nợ tồn đọng 

của khách hàng nợ doanh nghiệp. Cùng với các biện pháp theo dõi và quản lý khác, 

doanh nghiệp có thể thấy được ảnh hưởng của chính sách tín dụng thương mại và có 

những điều chỉnh kịp thời, hợp lý phù hợp với từng đối tượng khách hàng, từng khoản 

tín dụng cụ thể. 

Kỳ thu tiền bình quân  = 
1.575.928.718 

= 9,28 ngày 
169.835.287 
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3.2.6. Nâng cao trình độ cán bộ qu n lý t i ch nh 

Nguồn nhân lực luôn được thừa nhận là yếu tố quan trọng quyết định sự thành 

bại của mỗi doanh nghiệp. Sử dụng vốn lưu động là một phần trong công tác quản lý 

tài chính của doanh nghiệp, được thực hiện bởi các cán bộ tài ch nh do đó năng lực, 

trình độ của những cán bộ này có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý tài chính 

nói chung và hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói riêng. 

Doanh nghiệp phải có chính sách tuyển lựa chặt chẽ, hàng năm t  chức các đợt 

học b  sung và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ tài chính cho các cán bộ nhân viên nhằm 

đảm bảo và duy trì chất lượng cao của đội ngũ cán bộ nhân viên quản lý tài chính. 

T  chức quản lý tài chính khoa học, tuân thủ nghiêm pháp lệnh kế toán, thống kê, 

những thông tư hướng dẫn chế độ tài chính của Nhà nước. Quản lý chặt chẽ, kết hợp 

với phân công nhiệm vụ cụ thể trong quản lý tài ch nh, cũng như trong từng khâu luân 

chuyển của vốn lưu động nhằm đảm bảo sự chủ động và hiệu quả trong công việc cho 

mỗi nhân viên cũng như hiệu quả t ng hợp của toàn doanh nghiệp. 

Tóm lại, qua quá trình phân t ch, chúng ta đã thấy được vai trò của vốn lưu động 

và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Có 

nhiều giải pháp được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tuy nhiên 

phần lớn đều mang t nh định hướng, việc áp dụng giải pháp nào, áp dụng giải pháp đó 

như thế nào còn tuỳ thuộc rất lớn vào điều kiện cụ thể của mỗi doanh nghiệp. 

Thang Long University Library



  

75 
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Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một nhiệm vụ thường xuyên, phức tạp của mỗi 

doanh nghiệp. Trong thực tiễn hoạt động kém hiệu quả của rất nhiều doanh nghiệp 

Nhà nước thì đề tài này lại càng mang tính thời sự, đã và đang nhận được sự quan tâm 

rất lớn của bản thân các doanh nghiệp, của Đảng, Nhà nước. 

Qua quá trình nghiên cứu cho ta thấy rõ vai trò của vốn lưu động, mối liên hệ 

mật thiết giữa hiệu quả sử dụng vốn lưu động và mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của 

Công ty.  Rõ ràng một doanh nghiệp không thể được coi là hoạt động có hiệu quả khi 

vốn lưu động bị ứ đọng, thất thoát trong quá trình sử dụng. Quá trình phân t ch cũng 

cho ta thấy đây là một đề tài hết sức phức tạp và không thể áp dụng các biện pháp máy 

móc để nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong mọi doanh nghiệp. 

Với thời gian thực tập quý báu tại Công ty TNHH Xây dựng Quốc Chiêm, bằng 

việc so sánh, đánh giá những kiến thức lý thuyết, áp dụng chúng vào điều kiện cụ thể 

của Công ty đã cho ta cái nhìn trực quan sinh động về thực trạng hiệu quả sử dụng vốn 

lưu động tại Công ty. Có thể thấy trong những năm đầu hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

của Công ty thấp nhưng công ty đã có những ch nh sách để cải thiện tình trạng này. 

Điều này phản ánh sự quan tâm, và những biện pháp hữu hiệu mà Công ty TNHH Xây 

dựng Quốc Chiêm đã đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Tuy 

nhiên, kết quả phân tích cho thấy những hạn chế mà Công ty còn mắc phải làm giảm 

hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Vì vậy, với khả năng nhận thức của mình, em đã mạnh 

dạn đưa ra một vài giải pháp nhằm giúp Công ty có thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

lưu động. 

 Được thực tập và làm việc tại công ty trong một thời gian ngắn, nhưng công ty 

TN    ây dựng Quốc Chiêm đã tạo cho em những điều  iện tốt nhất, và được sự 

giúp đỡ tận tình của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, cũng như những ý 

 iến đóng góp quý báu của các thầy, cô trong bộ môn  inh tế, đặc biệt là sự chỉ bảo tận 

tình của cô Nguyễn Thị Vân Nga  đã giúp em hoàn thành khóa luận này. Em xin được 

gửi lời cảm ơn, đồng thời cũng rất mong những đóng góp của cán bộ công nhân viên 

doanh nghiệp và thầy cô để em có thể hoàn thiện hơn nữa bài khóa luận.. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

H   ộ .      15 tháng 10  ă  2015. 

Sinh viên  

   

Phạm Thành Thảo
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